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Phần thứ I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2011-2016
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Tình hình sức khỏe

Trong 6 năm qua, tình trạng sức khỏe của người dân tỉnh Điện Biên tiếp tục có những cải thiện đáng kể, thể hiện qua các chỉ số sức khỏe cơ bản: Tuổi thọ trung bình từ lúc sinh tiếp tục tăng hàng năm, từ 66,3 tuổi năm 2010 lên 67,8 tuổi năm 2016 (64,9 tuổi ở nam và 70,7 tuổi ở nữ); Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm từ 36,6‰ năm 2011 xuống còn 32,8‰ năm 2016; Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 45,9‰ năm 2011 xuống còn 40,1‰ năm 2016; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 22,03% năm 2011 xuống 18,22% năm 2016; Tỷ lệ nhiễm HIV giảm từ 0,84% năm 2011 xuống 0,57% năm 2016. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng chênh lệch cao về các chỉ số sức khỏe cơ bản giữa tỉnh Điện Biên với toàn quốc, như: Tuổi thọ trung bình thấp hơn toàn quốc 5,6 tuổi (thấp hơn so với khu vực 3,1 tuổi); tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi cao gấp 2,3 lần, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi cao gấp 1,8 lần, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân cao gấp 1,34 lần và tỷ lệ nhiễm HIV/dân số cao, đứng thứ 2 so với toàn quốc.

Mô hình bệnh tật ở Việt Nam cũng như tại tỉnh hiện nay đang phải đối diện với mô hình bệnh tật “kép”, bên cạnh gánh nặng của các bệnh lây nhiễm, một số dịch bệnh mới, bệnh lạ xuất hiện và diễn biến khó lường, các bệnh không lây nhiễm có xu hướng ngày càng tăng.

2. Kết quả thực hiện

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là sự quan tâm của Bộ Y tế, sự chỉ đạo, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác y tế của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ và cơ bản đạt các mục tiêu, chỉ tiêu y tế trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XII nhiệm kỳ 2010 - 2015, như: Hệ thống y tế từ tỉnh đến xã và thôn, bản được củng cố, các cơ sở khám chữa bệnh đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo cán bộ chuyên khoa, người bệnh đã được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày càng cao. Tình hình dịch bệnh ổn định, các loại bệnh truyền nhiễm gây dịch được khống chế; các chỉ số sức khỏe được cải thiện, góp phần thành công chung trong ổn định an ninh, chính trị; xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân như: (1) Nhu cầu của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe ngày càng lớn, trong khi ngân sách và nguồn lực dành cho ngành y tế còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân; (2) Tổ chức bộ máy và nhân lực y tế: Hệ thống tổ chức mạng lưới y tế vẫn còn có những hạn chế về quản lý nhà nước ở tuyến huyện. Thiếu bác sĩ chuyên khoa sâu, kỹ thuật viên tại tuyến tỉnh, huyện; Tuyến y tế cơ sở còn bất cập về biên chế, thành phần và cơ cấu cán bộ (thiếu cán bộ dược). Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế về chuyên môn, quản lý; (3) Chất lượng dịch vụ y tế và các chỉ số sức khỏe nhân dân còn thấp so với toàn quốc; (4) Công tác xã hội hóa về y tế trên địa bàn còn nhiều khó khăn, hạn chế.

II. CÁC KẾ HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT GIAI ĐOẠN 2011-2016

- Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành y tế giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến 2030;

- Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và đến năm 2030;

- Kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2015;

- Kế hoạch thực hiện Đề án Đảm bảo tài chính cho Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020;

- Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020;

- Đề án Xã hội hóa Methadone 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Hằng năm, căn cứ vào Quyết định giao các mục tiêu, nhiệm vụ và kinh phí các CTMTQG của Trung ương, tỉnh ban hành quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và vốn ngân sách cho ngành y tế.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Giai đoạn 2011-2015, theo Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015, theo đó ngành Y tế triển khai thực hiện 04 Chương trình mục tiêu quốc gia (về Y tế; Phòng, chống HIV/AIDS; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Dân số - KHHGĐ).

Giai đoạn 2016-2020, theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020, ngành Y tế chỉ còn 01 Chương trình mục tiêu với 08 dự án thành phần, như sau: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến; Tiêm chủng mở rộng; Dân số và phát triển; An toàn thực phẩm; Phòng, chống HIV/AIDS; Đảm bảo máu an toàn và phòng chống một số bệnh lý huyết học; Quân dân Y kết hợp; Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình và truyền thông Y tế.

1. Kết quả thực hiện các chỉ số khỏe cơ bản như sau

- Công tác phòng chống dịch bệnh: Kiểm soát và khống chế các vụ dịch trên địa bàn, không có dịch lớn xảy ra; tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm gây dịch và xử lý kịp thời, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong do dịch bệnh.

- Tỷ lệ trẻ em < 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin hằng năm đều đạt trên 90%; Tỷ lệ trẻ < 15 tuổi mắc các bệnh có vắc xin bảo vệ trên 100.000 trẻ dưới 15 tuổi giảm đi rõ rệt giảm từ 153 (năm 2011) xuống còn 54,5 (năm 2016) và tỷ lệ chết các bệnh có vắc xin bảo vệ giảm từ 2,92 (năm 2011) xuống 2,67 (năm 2016); Giữ vững thành quả thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh và duy trì được thanh toán bệnh phong ở cấp tỉnh.

- Tỷ lệ mắc mắc sốt rét/1.000 dân giảm từ 1,96‰ (năm 2011) xuống 0,24‰ (năm 2016); tỷ lệ mắc lao mới được phát hiện giảm từ 33,3 (năm 2011) xuống 24,6/100.000 dân (năm 2016); tỷ lệ mắc Lao trong cộng đồng giảm từ 58,7 (năm 2011) xuống 57,4/100.000 dân (năm 2016).

- Vệ sinh an toàn thực phẩm: Tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về VSATTP với nhiều hình thức đa dạng; tăng cường giám sát, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì chất lượng VSATTP, dịp Tết Trung thu, những ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của tỉnh, Kết quả: 100% các cơ sở kinh doanh, sản xuất chế biến thực phẩm, nhà hàng được quản lý, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; trên 93% cơ sở do tuyến tỉnh và huyện quản lý được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm; tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính trong vụ ngộ độc thực phẩm là 8 ca/100.000 dân; 100% các ca, vụ ngộ độc thực phẩm được giám sát, điều tra, xác minh, báo cáo; Trong những năm qua số vụ ngộ độc giảm, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn tập thể xảy ra.

- Phòng chống HIV/AIDS: Mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục được kiện toàn. Tăng cường thông tin giáo dục truyền thông; Đẩy mạnh việc giám sát phát hiện HIV/AIDS; Tích cực thực hiện các can thiệp giảm hại, triển khai có hiệu quả mô hình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; nâng cao chất lượng các Phòng khám tư vấn, xét nghiệm tự nguyện HIV và các Phòng khám, điều trị ngoại trú, góp phần giảm lây nhiễm HIV/AIDS, giảm tệ nạn xã hội. Kết quả: Đã điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại 08 cơ sở và 21 điểm cấp phát cho 2.792 bệnh nhân; tỷ lệ người nhiễm HIV được tiếp cận và điều trị bằng ARV đạt 88,7%; tỷ lệ phụ nữ có thai và con của họ được điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con đạt 95%. Số HIV mắc mới được phát hiện giảm từ 1.247 (năm 2010) xuống còn 468 (năm 2016); số mới chuyển AIDS giảm từ 608 (năm 2010) xuống còn 313 (năm 2016). Tỷ lệ nhiễm HIV còn sống/dân số giảm từ 0,84% (năm 2011) xuống còn 0,57% (năm 2016).

- Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em:

+ Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, chuyển đổi hành vi, tổ chức thực hiện tốt 02 đợt Chiến dịch "truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/ KHHGĐ" đến các xã đặc biệt khó khăn có mức sinh cao. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chính sách, giải pháp phấn đấu giảm tỷ lệ sinh và mất cân bằng giới tính khi sinh; Nâng cao năng lực hệ thống cung cấp dịch vụ Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình các tuyến; đẩy mạnh xã hội hóa, phối hợp liên ngành trong công tác Dân số - SKSS; Từng bước nâng cao chất lượng dân số. Kết quả: Quy mô dân số đến 2016 là 55,7 vạn dân; tuổi thọ bình quân tăng từ 66,3 tuổi (năm 2010) lên 67,8 tuổi (năm 2016); tốc độ tăng dân số giảm từ 2,12% (năm 2010) xuống còn 1,76% (năm 2016); tỷ suất sinh giảm từ 24,7‰ (năm 2010) xuống 23,8‰ (năm 2016).

+ Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể cân nặng/tuổi) giảm từ 22,03% (năm 2011) xuống còn 18,22% (năm 2016) và thể chiều cao/tuổi giảm từ 33,36% (năm 2011) xuống còn 28,85% (năm 2016).

+ Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai 3 lần/3 kỳ đạt 65%, tỷ lệ phụ nữ đẻ do CBYT đỡ đạt 81,6%, tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc tuần đầu sau sinh đạt 82,6%.

+ Tỷ suất chết trẻ dưới 1 tuổi giảm từ 36,6‰ (năm 2011) xuống 33,8‰ (năm 2016) và dưới 5 tuổi giảm từ 45,9‰ (năm 2011) xuống 40,1‰ (năm 2016); Tỷ số chết mẹ giảm từ 71 (năm 2010) xuống 61,7/100.000 trẻ đẻ sống (năm 2016).

2. Nguồn vốn thực hiện CTMTQG giai đoạn 2011-2015

- Tổng nhu cầu ngân sách thực hiện CTMTQG: 395.149 triệu đồng. Trong đó: Vốn đầu tư phát triển 281.000 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 114.149 triệu đồng.

- Tổng số các nguồn vốn đã bố trí: 198.100 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 78.864 triệu đồng (trong đó: đầu tư phát triển 8.000 triệu đồng; sự nghiệp 70.864 triệu đồng).

+ Ngân sách địa phương: 2.947 triệu đồng.

+ Nguồn ODA, phi chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác: 116.289 triệu đồng.

- Tổng số vốn đã được cấp so với tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2011-2015 mới đạt 50,1% nhu cầu. Trong đó: Ngân sách sự nghiệp đạt 62,1%; vốn đầu tư phát triển đạt 2,8%.

(Chi tiết như các Phụ lục 02, 03 đính kèm)

III. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Một số tồn tại, hạn chế
- Hệ thống tổ chức mạng lưới y tế tuyến cơ sở còn có những hạn chế về quản lý nhà nước, bất cập về biên chế, thành phần và cơ cấu cán bộ. Thiếu bác sĩ chuyên khoa sâu, kỹ thuật viên tại tuyến tỉnh, huyện; Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế về chuyên môn, quản lý.
- Các chỉ số sức khỏe đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn ở mức thấp so với cả nước. An toàn vệ sinh thực phẩm, ngộ độc thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sức khỏe và tính mạng nhân dân; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình: Chất lượng dân số còn hạn chế, tỷ lệ sinh cao, nhất là sinh con thứ 3, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc trước, trong sinh ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và vùng khó khăn vẫn còn hạn chế.

- Ngân sách đầu tư cho y tế nói chung và đầu tư cho CTMTQG nói riêng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Nguồn ngân sách từ các nguồn hỗ trợ, viện trợ, các dự án ODA, phi chính phủ bị cắt giảm; Nguồn ngân sách hỗ trợ từ địa phương để thực hiện công tác y tế, các chương trình mục tiêu hạn hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Tuyến tỉnh, Bệnh viện Tâm thần chưa được đầu tư cơ sở vật chất. Tuyến huyện: 01 bệnh viện đang được đầu tư xây dựng (Bệnh viện huyện Mường Ảng); Bệnh viện huyện Nậm Pồ chuẩn bị được đầu tư xây dựng trong năm 2018; Tuyến xã: 58/130 trạm y tế cơ sở nhà trạm không đạt chuẩn, xuống cấp, hư hỏng nặng hoặc chưa có nhà trạm.

- Các chính sách, chế độ thu hút đãi ngộ đối với cán bộ y tế về công tác tại khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.
2. Nguyên nhân

- Do điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn;

- Mô hình bệnh tật thay đổi; Các nguy cơ dịch bệnh như: sốt rét, lây nhiễm HIV/AIDS, cúm A(H5N1), thương hàn... và các bệnh dịch nguy hiểm khác vẫn còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, có thể bùng phát dịch, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trên dân số còn cao.

- Do tập quán của một số đồng bào vùng cao còn duy trì hủ tục lạc hậu, không tiếp cận dịch vụ y tế khi có bệnh, bên cạnh đó còn tình trạng di dịch cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật; trình độ dân trí đồng bào một số vùng cao, dân tộc thiểu số còn hạn chế, chưa tích cực tham gia các chương trình y tế để nâng cao sức khỏe;

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về chăm sóc sức khỏe còn hạn chế.

Phần thứ II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ, GIAI ĐOẠN 2017-2020
I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020;

- Kế hoạch số 139/KH-BYT ngày 01/3/2016 của Bộ Y tế về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 của UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Phát triển ngành Y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn đến 2030;

- Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh Lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Điện Biên;

- Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 08/01/2015 của UBND tỉnh thực hiện Đề án bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020;

- Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020;

- Kế hoạch số 1185/KH-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Kế hoạch số 1576/KH-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh Điện Biên bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Điện Biên.

- Kế hoạch số 1547/KH-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược Dân số - SKSS Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Kế hoạch số 2875/KH-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025” trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Kế hoạch số 1204/KH-UBND ngày 05/3/2017 của UBND tỉnh thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 - 2025.

II. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
1. Cơ hội

- Đường lối, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân đối với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, đầu tư cho sức khỏe được coi là đầu tư trực tiếp cho phát triển bền vững.

- Hệ thống pháp luật liên quan đến CSSK ngày càng được hoàn thiện; nhiều Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ đã được ban hành, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch cho quá trình xây dựng và phát triển hệ thống y tế.

- Kinh tế tiếp tục phát triển trong điều kiện chính trị và xã hội ổn định;

- Cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng, các phương tiện thông tin hiện đại phát triển nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng tiếp cận các cơ sở y tế cũng như các kiến thức về sức khỏe.

- Nhận thức và sự tham gia của người dân, các cấp ủy đảng, chính quyền vào công tác CSSK ngày càng sâu rộng; sự phối hợp liên ngành trong CSSK ngày càng rộng rãi và hiệu quả.

2. Thách thức

- Điện Biên vẫn là tỉnh nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trình độ dân trí của người dân ở khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa hạn chế, còn tồn tại một số hủ tục, tập quán lạc hậu dẫn đến bất bình đẳng về tình trạng sức khỏe, gánh nặng bệnh tật và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

- Chi phí cho chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn trong khi tỉnh vẫn còn là một tỉnh nghèo, đầu tư cho công tác chăm sóc sức khỏe còn thấp (chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách trung ương) trong khi các nguồn viện trợ nước ngoài cho tỉnh ngày càng giảm. Các nguồn lực đầu tư cho hệ y tế dự phòng đã được cải thiện, tuy nhiên định mức chưa đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động.

- Mô hình bệnh tật thay đổi, một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng quay trở lại, các bệnh không lây nhiễm, tai nạn, thương tích ngày càng gia tăng, các dịch bệnh mới, bệnh lạ diễn biến khó lường; các yếu tố tác động xấu đến sức khỏe ngày càng gia tăng.

- Các chỉ số sức khỏe đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn ở mức thấp so với cả nước.

- Về các yếu tố hành vi, lối sống, tác động của các yếu tố theo hướng bất lợi cho sức khỏe gia tăng như hút thuốc lá; lạm dụng rượu, bia; sử dụng ma túy, mại dâm; an toàn thực phẩm và chế độ ăn không hợp lý; thiếu hoạt động thể lực.

- Về cơ sở vật chất: Một số đơn vị dự phòng tuyển tỉnh, huyện và trạm y tế xã chưa đáp ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyên môn.

III. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu

Chủ động phòng chống dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời khống chế không để dịch lớn xảy ra; Giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khống chế tốc độ ra tăng các bệnh không nhiễm phổ biến, bệnh tật lứa tuổi học đường đảm bảo sức khỏe cộng đồng; Nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm; Bảo đảm cung cấp máu, an toàn truyền máu và phòng chống hiệu quả một số bệnh lý huyết học; Khống chế và giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng; Duy trì mức sinh thay thế, hạn chế tăng tốc độ giới tính khi sinh, cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Tăng cường công tác kết hợp quân dân y trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân vùng biên giới. Qua đó, góp phần tăng tuổi thọ, nâng cao các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dân, nâng cao nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Các chỉ tiêu y tế cơ bản

	IV
	Chương trình
	Đơn vị tính
	Mục tiêu 2016 - 2020

	
	
	
	Điện Biên
	Toàn quốc

	1
	Tỷ lệ mắc bệnh lao trong cộng đồng
	100.000 dân
	<74
	<131

	2
	Tỷ lệ bệnh nhân phong dị hình tàn tật được chăm sóc Y tế
	%
	100
	100

	3
	Tỷ lệ huyện, thị trong vùng dịch tễ lưu hành đạt 4 tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong tuyến huyện
	%
	75
	50

	4
	Tỷ lệ mắc sốt rét
	1.000 dân
	<1
	<0,19

	5
	Tỷ lệ TE<1 tuổi TCĐĐ các loại vaccin
	%
	>95
	>95

	6
	Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh
	
	Duy trì
	Duy trì

	7
	Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại
	%
	70,1
	70,1

	8
	Tỷ số giới tính khi sinh
	số bé trai/100 bé gái
	109,0
	115

	9
	Giảm tỷ lệ người chưa thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn so với năm 2015
	%
	Giảm 20%
	Giảm 20%

	10
	Tỷ lệ người khuyết tật có nhu cầu được tiếp cận với dịch vụ phục hồi chức năng phù hợp
	%
	80
	80

	11
	Tỷ lệ người cao tuổi được chăm sóc dự phòng toàn diện, khám sức khỏe định kỳ, được điều trị kịp thời tại cơ sở y tế
	%
	50
	50

	12
	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi
	‰
	14
	14

	13
	Tỷ số tử vong mẹ/100.000 trẻ đẻ sống
	Bà mẹ
	<52
	52

	14
	Tỷ lệ TE dưới 5 tuổi SDD (cân nặng/tuổi)
	%
	10
	<10

	15
	Tỷ lệ TE dưới 5 tuổi SDD (chiều cao/tuổi)
	%
	26,5
	<21,8

	16
	Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính trong vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận
	100.000 dân
	<7
	<7

	17
	Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng
	%
	<0,3
	<0,3

	18
	Tỷ lệ các huyện, thị xã, thành phố truyền thông các nội dung chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng
	%
	100
	100


(Các chi tiêu chi tiết của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển sự nghiệp y tế do Bộ Y tế HĐND, UBND tỉnh giao được thể hiện chi tiết tại các Phụ lục 01, 04 đính kèm).

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Từ năm 2017 đến năm 2020 tại 100% các xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

V. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, huy động sự tham gia của toàn xã hội thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số

- Tiếp tục đưa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể hóa thành những mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản; hàng năm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đó là một tiêu chuẩn quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

- Nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể; đồng thời huy động các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tích cực thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Thực hiện lồng ghép các chương trình, mục tiêu, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông - giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.

2. Phát triển mạng lưới y tế cơ sở, chú trọng công tác y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe
a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tăng cường đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực, thuốc thiết yếu cho các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã, trong đó ưu tiên các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để đạt Tiêu chí quốc gia y tế xã theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

c) Tổ chức thực hiện việc đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của mạng lưới Y tế cơ sở (YTCS) trong bối cảnh chuyển đổi dịch tễ học và thay đổi mô hình bệnh tật, có sự kết nối với các cơ Sở y tế chuyên khoa tuyến trên theo quy định của Bộ Y tế; lồng ghép mô hình y học gia đình vào hoạt động của mạng lưới YTCS. Tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả mô hình trạm y tế, phòng khám quân dân y ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa. Phát triển hoạt động của y tế trường học, y tế cơ quan theo hướng tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu.

d) Tổ chức thực hiện việc đổi mới cơ chế tài chính đối với mạng lưới YTCS theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

e) Đổi mới cung ứng dịch vụ của mạng lưới YTCS, tăng cường quản lý sức khỏe, chăm sóc giảm nhẹ và phục hồi chức năng tại nhà, tại cộng đồng, đặc biệt đối với các bệnh không lây nhiễm. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, áp dụng mô hình quản lý sức khỏe hộ gia đình. Bảo đảm CSSK thường xuyên, liên tục, toàn diện; cung ứng các dịch vụ lồng ghép, phối hợp đối với cả 3 nhóm: bệnh lây nhiễm, không lây nhiễm và tai nạn thương tích.

f) Triển khai công tác phòng chống dịch chủ động, dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra. Giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền nhiễm tại các cửa khẩu quốc tế, không để dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh bùng phát lây lan trong cộng đồng, xây dựng kế hoạch đáp ứng dịch khẩn cấp.

g) Tập trung chỉ đạo công tác tiêm chủng mở rộng để duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt từ 95% trở lên, quản lý tốt hoạt động tiêm chủng dịch vụ; duy trì kết quả thanh toán bệnh Bại liệt, bệnh Phong; loại trừ uốn ván sơ sinh; giảm số mắc và chết do các bệnh truyền nhiễm; từng bước kiện toàn hệ thống an toàn sinh học trong xét nghiệm; đẩy mạnh công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm, tăng cường công tác y tế trường học và từng bước kiểm soát các yếu tố có hại đến sức khỏe.

Phát triển mô hình quản lý các bệnh mạn tính như: tăng huyết áp, đái tháo đường; hen phế quản,... tại cộng đồng, CSSK người cao tuổi, người khuyết tật tại cộng đồng; thí điểm thực hiện mô hình bác sỹ gia đình; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa y tế.

h) Tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc, điều trị ARV và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone và các hình thức cai nghiện có hiệu quả. Giảm tỷ lệ mắc mới, kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dưới 0,3%, hướng đến mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020. Kiểm soát tình trạng sốt rét và lao kháng thuốc.

i) Đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 của Quốc hội, Luật An toàn thực phẩm năm 2010, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ban ngành Trung ương. Tăng cường phối hợp liên ngành, đến năm 2020 về cơ bản việc kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập và phát huy hiệu quả.

3. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân số và phát triển

- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, ổn định và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản ở các cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa.

- Tăng cường phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật; cập nhật, cung cấp thông tin tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và những người có uy tín trong cộng đồng. Triển khai mạnh, có hiệu quả các hoạt động truyền thông, giáo dục phù hợp với từng nhóm đối tượng. Mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường. Kết hợp tốt truyền thông đại chúng với truyền thông trực tiếp thông qua mạng lưới cộng tác viên dân số.

- Kiện toàn mạng lưới cung cấp dịch vụ theo phân tuyến kỹ thuật, đảm bảo cung cấp các gói dịch vụ dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết yếu ở tất cả các tuyến. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, xây dựng kế hoạch sử dụng phương tiện tránh thai hợp lý và cung cấp đủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- Tăng cường đào tạo, tập huấn về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế, nhất là tuyến xã; đào tạo cô đỡ thôn, bản ở vùng khó khăn; đào tạo kỹ thuật sàng lọc trước sinh, sơ sinh.

- Thúc đẩy các can thiệp giảm tử vong bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em. Tiếp tục tham mưu cho tỉnh về thu hút bác sỹ chuyên ngành sản, nhi về công tác tại các vùng khó khăn, chính sách đối với cô đỡ thôn bản; khuyến khích cung cấp dịch vụ ngoại trạm, tại nhà.

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong thực hiện các can thiệp về vệ sinh và dinh dưỡng nhằm giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng thể thấp còi. Đẩy mạnh huy động cộng đồng tham gia vào việc cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ trước và trong khi mang thai và bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em ở mọi lứa tuổi.

- Tăng cường và đẩy mạnh dịch vụ CSSKSS nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân trên địa bàn, cung ứng đủ phương tiện tránh thai, bảo đảm hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là người vị thành niên, thanh niên chưa lập gia đình, người di cư, người có HIV, người tàn tật, người bị ảnh hưởng của thiên tai, người bán dâm.

- Giảm sinh ở vùng có mức sinh cao, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, và duy trì mức sinh thấp hợp lý ở các vùng có mức sinh thấp; giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh; Mở rộng cung cấp các dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao chất lượng thu thập, xử lý thông tin số liệu về dân số, sức khỏe sinh sản trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, số liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý ở các cấp.

- Huy động rộng rãi các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng tham gia công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động tham gia các tổ chức, chương trình quốc tế; tích cực tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành; nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng trong thực hiện chính sách, pháp luật về dân số - sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

4. Tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ

a) Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực ngành Y giai đoạn 2016-2020 và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đặc thù đào tạo nhân lực y tế; đổi mới toàn diện đào tạo y sỹ đa khoa, điều dưỡng và dược theo hướng hội nhập khu vực.

b) Xây dựng đội ngũ nhân viên y tế có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ năng lực thi hành nhiệm vụ, cụ thể hóa trong Đề án vị trí việc làm của từng đơn vị. Tổ chức thực hiện chuẩn năng lực cần thiết cho từng loại hình nhân viên y tế, tiêu chuẩn hóa kết quả đầu ra cho đào tạo nhân lực y tế theo quy định của Bộ Y tế.

c) Tiếp tục tham mưu triển khai các giải pháp hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của các địa phương để tăng cường thu hút cán bộ y tế làm việc lâu dài tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; thực hiện quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội đối với cán bộ y tế mới ra trường.

d) Tập trung đào tạo bác sỹ đa khoa, áp dụng tiếp cận y học gia đình, quản lý y tế. Tiếp tục đào tạo bác sĩ các chuyên khoa cho tuyến huyện, đào tạo chuyên khoa sâu cho các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh; Phối hợp với các Trường Đại học Y và Dược Trung ương đào tạo các bác sĩ chuyên khoa sâu sau đại học; Thường xuyên đào tạo lại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến cơ sở.

e) Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực y học cơ bản, y tế cộng đồng.

5. Đổi mới mô hình tổ chức, quản lý an toàn thực phẩm, dược, vắc-xin, sinh phẩm

a) Áp dụng đổi mới phương thức quản lý, củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý và mạng lưới các cơ sở kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, vắc xin, sinh phẩm và trang thiết bị y tế theo quy định.

b) Bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế có chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân.

c) Quản lý, sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm hợp lý, an toàn và hiệu quả.

d) Đẩy mạnh đấu thầu thuốc, hóa chất, sinh phẩm tập trung tại địa phương theo theo quy định hiện hành.

6. Tập trung đổi mới, củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về y tế, tăng cường hợp tác quốc tế

a) Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế địa phương theo Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

- Duy trì mô hình Trung tâm y tế huyện thực hiện 2 chức năng là phòng bệnh, khám chữa bệnh, quản lý các Phòng khám đa khu khu vực và trạm y tế xã.

- Sáp nhập các trung tâm, đơn vị làm nhiệm vụ dự phòng tuyến tỉnh thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh.

b) Nâng cao năng lực hoạch định và vận động chính sách, tăng cường xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng có sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp và người dân.

c) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hệ thống y tế. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

d) Tăng cường hợp tác, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế, nhất là với các nước trong khu vực Cộng đồng ASEAN. Tiếp tục vận động sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế. Phối hợp các nước có chung đường biên giới trong phòng, chống các bệnh dịch như HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi khác. Thực hiện các giải pháp để chủ động đối phó với tác động bất lợi của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

7. Phát triển hệ thống thông tin y tế, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe

a) Củng cố và tăng cường hệ thống thông tin y tế thông qua việc đẩy mạnh triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống thông tin y tế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030, qua đó giúp cho các nhà quản lý theo dõi và hoạch định chính sách có đủ thông tin có chất lượng một cách hệ thống, thường xuyên và kịp thời.

b) Xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác truyền thông y tế giữa ngành y tế và các Sở, Ngành liên quan và chính quyền các cấp, các cơ quan báo chí.

c) Nâng cao hiệu quả, tính chủ động của công tác truyền thông cung cấp thông tin, giáo dục sức khỏe để tạo được sự đồng thuận, ủng hộ và sự vào cuộc của các cấp ủy, đảng, chính quyền, các cơ quan truyền thông, dư luận và mỗi người dân. Nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho người dân trong việc chủ động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

d) Tăng cường và đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu, Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020, trong đó có Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

8. Giải pháp huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình

- Tiếp tục kêu gọi, huy động các nguồn vốn để: Đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến, nhất là tuyến y tế cơ sở; thực hiện các mục tiêu/chỉ tiêu của Chương trình; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế cho các trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh, trung tâm Y tế tuyến huyện, các trạm y tế xã từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hỗ trợ, viện trợ.

- Đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư; Sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các dự án ODA đầu tư cho y tế.

- Quản lý các nguồn vốn đầu tư đúng pháp luật và quy định hiện hành, thực hiện công khai dân chủ, chống tham ô lãng phí trong sử dụng kinh phí.

9. Giải pháp thực hiện xã hội hóa y tế

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác y tế, công tác y tế phải là một nội dung trọng tâm trong các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

- Đẩy mạnh sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể với các hoạt động y tế.

- Nâng cao năng lực của Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ và hệ thống truyền thông các cấp để nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tham gia tự bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình và xã hội.

10. Tăng cường chỉ đạo xây dựng kế hoạch, theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

- Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch, mục tiêu 5 năm 2016 - 2020, hằng năm xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014- 2020 và tầm nhìn đến 2030.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch và các chỉ tiêu y tế tại tỉnh. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và các chỉ tiêu được giao hằng năm, 5 năm làm cơ sở để xây dựng kế hoạch y tế cho năm tiếp theo.

V. DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Tổng nhu cầu vốn sự nghiệp để thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 là 195.204 triệu đồng, trong đó:
Nhu cầu vốn của giai đoạn 2017-2020 là 177.134 triệu đồng.
2. Dự kiến nguồn vốn

a) Ngân sách Trung ương (CTMT Y tế - Dân số); 44.871 triệu đồng.

b) Hỗ trợ từ ngân sách địa phương (chi thường xuyên): 54.201 triệu đồng.

(Hỗ trợ cho các hoạt động thuộc CTMT Y tế - Dân số, nhất là công tác phòng chống HIV/AlDS theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh; Hoạt động phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại cộng đồng).

c) Nguồn ODA, phi chính phủ và nguồn vốn hợp pháp khác: 78.062 triệu đồng.

(Chi tiết như Phu lục 05 đính kèm).

Phần thứ III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch; huy động các nguồn viện trợ, nguồn vốn vay, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức cho thực hiện Kế hoạch; xây dựng kế hoạch hàng năm để thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020; chịu trách nhiệm điều phối, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, định kỳ hăng năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế tham mưu cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện Kế hoạch này theo kế hoạch hàng năm; huy động các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác để thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế căn cứ khả năng ngân sách của địa phương và các nguồn vốn khác bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện kế hoạch hàng năm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về các biện pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện công tác y tế trường học.

6. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức y tế trên địa bàn.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo chính sách y tế cho các đối tượng dễ bị tổn thương như: người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội;

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chủ trì hướng dẫn thực hiện “Phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phối hợp với Sở Y tế trong việc hướng dẫn các địa phương xây dựng các “khu dân cư sức khỏe”.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

10. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Y tế thực hiện hiệu quả công tác kết hợp quân dân y trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bộ đội trên địa bàn tỉnh góp phần củng cố an ninh, quốc phòng tại mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh.

12. Công an tỉnh có trách nhiệm nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo các cơ Sở y tế (theo địa bàn được phân công). Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế, đảm bảo an ninh nội bộ ngành Y tế, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia. Thực hiện tốt chuyên đề "Đảm bảo an ninh đối với Chương trình, dự án y tế có yếu tố nước ngoài và lĩnh vực Dược".

13. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác y tế; tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tại vùng dân tộc thiểu số,

14. Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Y tế tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh về công tác y tế; tuyên truyền công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tại cộng đồng.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể xã hội khác phối hợp với Sở Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và huy động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; và triển khai thực hiện Quy hoạch thuộc các lĩnh vực liên quan.

16. UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện Kế hoạch; tiếp tục ưu tiên đưa các mục tiêu y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm và 5 năm; tăng cường đầu tư nguồn lực cho thực hiện các mục tiêu thuộc địa phương quản lý. Chỉ đạo Phòng Y tế và các cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND các xã trên địa bàn quản lý phối hợp chặt chẽ trong nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch tại địa phương; hằng năm tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Điện Biên. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung, yêu cầu./.
	Nơi nhận:
- Bộ Y tế (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐNĐ tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban,ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH, KGVX(NNT). 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Văn Quý


PHỤ LỤC 1.
CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ ĐOẠN 2016 - 2020, TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên)
	TT
	Chương trình
	Đơn vị tính
	Mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020

	
	
	
	Tỉnh Điện Biên
	Toàn quốc

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Dự án 1: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến; trong đó:
	
	
	

	1
	Phòng chống bệnh Lao
	
	
	

	
	Tỷ lệ mắc bệnh lao trong cộng đồng
	100.000 dân
	<74
	<131

	2
	Phòng chống Phong
	
	
	

	-
	Tỷ lệ bệnh nhân phong dị hình tàn tật được chăm sóc Y tế
	%
	100
	100

	
	Trong đó: Tỷ lệ bệnh nhân nặng được phục hồi chức năng, hòa nhập cộng đồng
	%
	100
	50

	-
	Tỷ lệ huyện, thị trong vùng dịch tễ lưu hành đạt 4 tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong tuyến huyện
	%
	75
	50

	3
	Phòng chống Sốt rét
	
	
	

	
	- Tỷ lệ mắc sốt rét
	1.000 dân
	<1
	<0,19

	
	- Tỷ lệ chết sốt rét/dân số
	100.000 dân
	0
	0,02

	4
	Sốt xuất huyết
	
	
	

	-
	Tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trung bình trên 100.000 dân giai đoạn 2016-2020 so với trung bình giai đoạn 2011-2015 (giai đoạn 2011-2015: Điện Biên không có ca mắc)
	100.000 dân
	Giảm 10%
	Giảm 8%

	5
	BV Sức khoẻ Tâm thần cộng đồng
	
	
	

	
	- Tỷ lệ xã, phường quản lý bệnh nhân tâm thần phân liệt
	%
	80
	88

	
	- Tỷ lệ xã, phường quản lý bệnh nhân động kinh
	%
	38,5
	80

	
	- Tỷ lệ xã, phường quản lý bệnh nhân trầm cảm
	%
	10
	20

	
	- Tỷ lệ bệnh nhân được quản lý, điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng tại xã/ phường triển khai
	%
	80
	85

	6
	Phòng, chống Ung thư
	
	
	

	
	- Tỷ lệ người mắc một số bệnh ung thư (khoang miệng, vú cổ tử cung, đại trực tràng) được phát hiện ở giai đoạn sớm
	%
	20
	20

	
	- Tỷ lệ cán bộ y tế hoạt động trong dự án được tham gia đào tạo, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ về phòng, chống ung thư
	%
	80
	80

	7
	Phòng, chống bệnh tim mạch
	
	
	

	
	- Tỷ lệ người bị tăng huyết áp được phát hiện sớm
	%
	50
	50

	
	- Tỷ lệ người bệnh được phát hiện quản lý, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn
	%
	50
	30

	8
	Bệnh đái tháo đường và các rối loạn do thiếu I ốt
	
	
	

	-
	Tỷ lệ người bị bệnh đái tháo đường được phát hiện
	%
	40
	40

	
	Trong đó: Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường được quản lý và điều trị
	%
	50
	40

	-
	Tỷ lệ tiền đái tháo đường ở người 30-69 tuổi được khống chế
	%
	<20
	<20

	-
	Tỷ lệ đái tháo đường ở người 30-69 tuổi được khống chế
	%
	<10
	<10

	-
	Duy trì tỷ lệ bướu cổ trẻ em từ 8 -10 tuổi
	%
	<5
	<8

	9
	Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính và Hen phế quản
	
	
	

	-
	Tỷ lệ người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được phát hiện ở giai đoạn sớm trước khi có biến chứng
	%
	30,0
	35,0

	
	Tỷ lệ người mắc bệnh phổi mạn tính đã phát hiện bệnh được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn
	%
	35,0
	35,0

	
	Tỷ lệ người bệnh hen phế quản được phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm trước khi có biến chứng
	%
	30,0
	35,0

	
	Trong đó: Tỷ lệ người bệnh hen phế quản được điều trị kiểm soát hen đạt kiểm soát hoàn toàn
	%
	10,0
	15,0

	10
	Hoạt động Y tế trường học
	
	
	

	
	Giảm tỷ lệ mắc mới các bệnh tật ở trẻ mầm non, học sinh phổ thông như: (Cận thị, cong vẹo cột sống, thừa cân béo phì, bệnh răng miệng, rối loạn tâm thần học đường) so với tỷ lệ mắc mới 2015
	%
	20
	30

	
	Tỷ lệ trẻ mầm non, học sinh phổ thông được sàng lọc, tư vấn điều trị cận thị, cong vẹo cột sống, thừa cân béo phì, bệnh răng miệng, rối loạn tâm thần học đường
	%
	60
	90

	-
	Tỷ lệ học sinh ở vùng nguy cơ cao được tẩy giun định kỳ 2 lần/năm
	%
	80
	85

	II
	Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng
	
	
	

	-
	Tỷ lệ TE<1 tuổi TCĐĐ các loại vaccin
	%
	>95
	>95

	-
	Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh
	
	Duy trì
	Duy trì

	-
	Phấn đấu loại trừ bệnh sởi
	
	Loại trừ
	Loại trừ

	-
	Triển khai một số vaccin mới (theo quy định của Bộ Y tế)
	
	Thực hiện
	Thực hiện

	III
	Dự án 3: Dân số và phát triển
	
	
	

	1
	Hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	
	
	

	-
	Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại
	%
	70,1
	70,1

	-
	Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh
	%
	10
	50

	-
	Tỷ lệ trẻ em mới sinh được sàng lọc sơ sinh
	%
	20
	80

	-
	Tỷ số giới tính khi sinh
	Số bé trai/100 bé gái
	109,0
	115

	-
	Giảm tỷ lệ người chưa thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn so với năm 2015 (2015=16,1%)
	%
	Giảm 20%
	Giảm 20%

	2
	Hoạt động PHCN cho người khuyết tật tại cộng đồng
	
	
	

	
	Tỷ lệ người khuyết tật có nhu cầu được tiếp cận với dịch vụ phục hồi chức năng phù hợp
	%
	80
	80

	
	Tỷ lệ TE khuyết tật <6 tuổi được phát hiện, can thiệp sớm
	%
	60
	60

	3
	Hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
	
	
	

	
	Tỷ lệ người cao tuổi được chăm sóc dự phòng toàn diện, khám sức khỏe định kỳ, được điều trị kịp thời tại cơ sở y tế
	%
	50
	50

	4
	Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản
	
	
	

	
	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi
	%
	14
	14

	
	Tỷ số tử vong mẹ/100.000 trẻ đẻ sống
	Bà mẹ
	<52
	52

	5
	Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em
	
	
	

	
	Tỷ lệ TE dưới 5 tuổi SDD (cân nặng/tuổi)
	%
	10
	<10

	
	Tỷ lệ TE dưới 5 tuổi SDD (chiều cao/tuổi)
	%
	26,5
	<21,8

	IV
	Dự án 4: An toàn thực phẩm
	
	
	

	-
	Giảm tỷ lệ mắc vụ ngộ độc tập thể từ 30 người mắc/vụ trung bình giai đoạn 2016- 2020 so với trung bình giai đoạn 2011-2015 (giai đoạn 2011-2015: không có vụ NĐTP tập thể từ 30 người trở lên)
	%
	0
	5

	-
	Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính trong vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận
	100.000 dân
	<7
	<7

	-
	Tỷ lệ phòng xét nghiệm tham gia thử nghiệm liên phòng đánh giá chất lượng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (hiện tại của Điện Biên đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2014)
	%
	100
	90

	-
	Tỷ lệ người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; người tiêu dùng; người quản lý được cập nhật kiến thức về ATTP
	%
	80
	80

	*
	Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	

	
	Tỷ lệ mẫu vượt mức cho phép/tổng số mẫu được kiểm tra ATTP trong các chương trình giám sát quốc gia về ATTP nông sản
	%
	<6
	<6

	
	Tỷ lệ mẫu vượt mức cho phép/tổng số mẫu được kiểm tra ATTP trong các chương trình giám sát quốc gia về ATTP thủy sản
	%
	<4
	<4

	*
	Ngành Công Thương
	
	
	

	
	Tỷ lệ chợ thuộc tỉnh, thành phố có mô hình bảo đảm ATTP
	%
	100
	100

	V
	Dự án 5: Phòng chống HIV/AIDS
	
	
	

	1
	Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng
	%
	<0,3
	<0,3

	2
	Giảm tỷ lệ người nhiễm mới HIV do lây nhiễm qua đường tiêm chích ma túy so với năm 2015 (năm 2015: 51,8%
	%
	Giảm 10%
	Giảm 25%

	3
	Giảm tỷ lệ người nhiễm mới HIV do lây đường tình dục so với năm 2015 (năm 2015: 38,7%)
	%
	Giảm 5%
	Giảm 20%

	4
	Tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng nhiễm HIV của mình
	%
	90
	90

	5
	Tỷ lệ người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị thuốc kháng vi rút (ARV)
	%
	90
	90

	6
	Tỷ lệ người điều trị ARV có tải lượng vi rút thấp dưới ngưỡng ức chế
	%
	90
	90

	VI
	Dự án 6: Đảm bảo máu an toàn và phòng, chống một số các bệnh lý huyết học
	
	
	

	
	Số đơn vị mẫu được tiếp nhận trên địa bàn toàn tỉnh hàng năm
	Đơn vị
	4.500
	1.700.000

	
	Tỷ lệ BVĐK tuyến tỉnh đủ khả năng chẩn đoán và điều trị bệnh tan máu (bệnh Thalassemia) - Bệnh viện đa khoa tỉnh
	%
	100
	70

	
	Tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh ưa chảy máu (bệnh Hemophilia) được chẩn đoán và quản lý
	%
	60
	60

	VII
	Dự án 7: Quân dân Y kết hợp
	
	
	

	
	Tỷ lệ phòng khám quân dân y khu vực biên giới được nâng cấp (PK Ba Chà - Nậm Pồ được xây mới)
	%
	100
	30

	
	Thành lập mới 01 Trạm Quân - Dân y kết hợp (tại bản Hua Sin 1,2 xã Chung Chài, huyện Mường Nhé)
	
	1
	

	VIII
	Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông Y tế
	
	
	

	
	Tỷ lệ các huyện, thị xã, thành phố được kiểm tra giám sát thực hiện triển khai các dự án/hoạt động
	%
	100
	100

	
	Tỷ lệ các huyện, thị xã, thành phố truyền thông các nội dung chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng
	%
	100
	100


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Ke hoach




_1583733077/Ke hoach.zip


Ke hoach.pdf

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH DIEN BIEN Péc lap - Ty do - Hanh phiie
S6: 4F [KH-UBND Dién Bién, ngay (8 thing 01 nam 2018
KE HOACH

Thwc hién Chwong trinh muc tiéu Y té - Dén 50
giai doan 2017 - 2020, tinh Dién Bién

Phin thir T
TINH HINH THUC HIEN KE HOACH GIAI DOAN 2011-2016

I. PANH GIA CHUNG
1. Tinh hinh sire khoée

Trong 6 nim qua, tinh trang sitc khée ciia ngudi dan tinh Pién Bién tiép tuc
cd nhiing cai thién dang ké, thé hién qua céc chi sb ste khoe co ban: Tudi tho trung
binh tir luc sinh tiép tuc ting hang nim, tr 66,3 tudi ndm 2010 Ién 67,8 tudi ndm
2016 (64,9 tudi & nam va 70,7 tudi & nir); Ty sudit tur vong tre em dudi 1 tudi giam tir
36,6%o0 nam 2011 xudng con 32,8%0 nam 2016; Ty suét tir vong tré em dudi 5 tu01
giam tir 45,9%o ndam 2011 xudng con 40,1%o nam 2016; Ty 1¢ tré em dudi 5 tudi bi
suy dinh dudng thé nhe cin giam tir 22, 03% nam 2011 xudng 18,22% nam 2016; Ty
1é nhidm HIV giam tur 0, 84% nam 2011 xubng 0,57% nim 2016. Tuy nhién, vin ¢6
tinh trang chénh éch cao vé céc chi 56 strc khoe co ban giita tinh Dién Bién voi toan
qubc, nhur: Tum tho trung binh thdp hon toan quoc 5,6 tudi (thap hon so v6i khu vuc
3,1 tudi); ty sudt t vong tré em dudi 1 tudi cao gap 2,3 lan, ty sudt tir vong tré em
dudi 5 tudi cao gip 1,8 lan, ty 1€ tré em dudi 5 tudi bi suy dinh dudng the nhe cin
cao gap 1,34 lan va ty 1& nhidm HIV/dan s6 cao, ding tht 2 so véi toan quéc.

Mo hinh bénh tat & Viét Nam cling nhu tai tinh hién nay dang phai dbi din vdi
mo hinh bénh tit “kép”, bén canh ganh ndng cia cic bénh 12y nhiém, mét s6 dich
bénh méi, bénh la xuét hién va dién bién khé lwdng, cac bénh khéng 1ay nhiém cé xu
hudng ngay cang ting.

2. Két qua thwe hién

Trong nhiing nidm qua, duge sw quan tam cia Chinh phu va céc B, nganh
Trung uvong, dac biét 1a sy quan tam ciua Bo Y té, sy chi dao, vao cudc clia ca hé
théng chinh tri, céng tac y t€ clia tinh d8 dat dugc nhleu két qua dang khich 1€ va co
ban dat cic muc tidu, chi tidu y té trong Nghi quyét Pai hdi Pang b tinh XII nhiém
ky 2010 - 2015, nhwr: Hé thdng y té tir tinh dén x4 va thén, ban duge cling ¢, chc co
s& kham chira benh da duoc quan tim déu tu co G vét chét, trang thlet bi va dao tao
can bd chuyén khoa, ngudti bénh da duge tiép can cac dich vu y té c6 chét luong
ngay cang cao. Tinh hinh dich bénh én dinh, cic loai bénh truyen nhiém gay dich
duoc khong ché; céc chi sb stc khée duoc cai thién, gép phén thanh céng chung

trong 6n dinh an ninh, chinh tri; x6a déi, giam nghéo va phat trién kinh té - x4 hoi
cua tinh.







Tuy nhién, van con rat nhidu kho khan, thiach thirc trong cong tac bao v¢,
chim séc va ning cao strc khoe nhan dan nhu: (1) Nhu cdu ctia nhan dén vé bao vé,
chim séc va néng cao suc khoe ngay cang I6n, trong khi ngén sach va ngudn luc
danh cho nganh y té con han ché, chua dap ng duge nhu cau cham soc sic khoe
nhan dén; (2) TS chic bd may va nhan luc y té: He¢ thong t6 chitc mang ludi 'y té van
con ¢6 nhimg han ché vé quan ly nha nudc & tuyen huyén. Thiéu bac si chuyén khoa
su, k¥ thuat vién tai tuyen tinh, huyen Tuyén y t co s& con bét cép veé bién ché,
thanh phan va co cau can bd (thiéu can bd duoc). Chat lugng ngudn nhén Iuc con
han ché vé& chuyén moén, quan ly; (3) Chét lrong dich vu y té va cdc chi sb strc khoe
nhén dén con thap so véi toan qudc; (4) Cong tic xa hdi héa vé y té trén dia ban con
nhiéu kho khan, han ché.

1I. CAC KE HOACH PA DUCQC PHE DUYET GTIAI POAN 2011-2016

- Piéu chinh Quy hoach phét trién nganh y té giai doan 2014-2020, tam nhin
dén 2030;

- Ké hoach thyc hién Chién lugc quéc gia V¢ sinh an toan thuc phém gial
doan 2011 - 2020 va dén nam 2030;

- K& hoach thuc hién Chién luge Dan sb - Sirc khée sinh san giai doan 2011 -
2015;

- Ké hoach thuc hién D& 4n Pam bao tai chinh cho Phong, chéng HIV/AIDS
giai doan 2014-2020;

- K& hoach thuc hién céng tic Phong, chéng HIV/AIDS giai doan 2014-2020;
- P& 4n X4 hoi hoa Methadone 2014-2015 trén dia ban tinh Dién Bién;

‘ -Ké ’hoach thuc hién Chién lwgce quéc gia phong, chéng lao dén nam 2020 va
tam nhin dén nam 2030.

Héng nam, can ¢ vao Quyét dinh giao cac muc tiéu, nhiém vu va kinh phi
cac CTMTQG cua Trung wong, tinh ban hanh quyét dinh giao chi tiéu ké hoach va
von ngan sich cho nganh y té.

L. KET QUA THU'C HIEN CAC MUC TIEU CHUONG TRINH

Giai doan 2011-2015, theo Quyét dinh s6 2406/QD-TTg ngay 18/12/2011 cia
Tha twéng Chinh pht ban hénh danh muc cac Chuong trinh muc tiéu qudc gia giai
doan 2012-2015, theo d6 nganh Y té trién khai thuc hién 04 Chuong trinh muc tiu
qubc gia (vé& Y t&; Phong, chéng HIV/AIDS; V& sinh an toan thuc phdm; Dén s6 -
KHHGD).

Giai doan 2016-2020, theo Quyét dinh sb 1125/QD- TTg ngay 31/7/2017 cua
Thu twéng Chinh phi phé duyét Chuong trinh muc tiéu Y té - Dan s6 giai doan
2016-2020, nganh Y té chi con 01 Chuong trinh muc tiéu véi 08 dy an thanh phén,
nhu sau: Phong, chong mét s& bénh truyen nhlem nguy hlem va cac bénh khong lay
nhiém pho bién; Tiém ching m& rong; Dan sb va phat trién; An toan thye pham
Phong, chéng HIV/AIDS; Bam béo mau an toan va phong chéng mét sb bénh 1y huyét
hoc; Quén dén Y két hop; Theo déi, kiém tra, giam sét, danh gia thwe hién Chuong
trinh va truyén théng Y té.







1. Két qua thue hién cac chi s6 khde co ban nhw sau

- Cong tac phong chbng dich bénh: Kiém soat va khéng che cac vu dich trén dia
ban, khong c6 dich 16n xdy ra; ting cudng giam sat cac bénh truyén nhiém gy dich va
xit Iy Kip thoi, han ché tdi da s6 ca mic va tir vong do dich bénh.

- Ty 18 tré em < 1 tudi duoe tiém chang day du cac loai vic xin hﬁmg nim déu dat
trén 90%; Ty 1¢ tré <15 tudi mic cac bénh cé véc xin bao vé trén 100.000 tré duai 15
tudi gidm di 1o rét glam tir 153 (ndm 2011) xubng con 54, 5 (ndm 2016) va ty 1€ chét
céc bénh ¢6 vic xin bao vé gidm tir 2,92 (nim 2011) xubng 2,67 (nam 2016); Giir
vitng thanh qua thanh toan bénh bai liét, loai trir udn véan so sinh va duy tri dugc
thanh toan bénh phong & cép tinh.

- Ty 18 mic mic sét rét/1.000 dén gidm tir 1,96%0 (nam 2011) xubng 0,24%o
(nidm 2016); ty 1é mdc lao méi duge phét hién gidm tir 33,3 (ndm 2011) xudng
24,6/100.000 dan (nim 2016); 1y 1 mic Lao trong cong déng giam tir 58,7 (nam 2011)
xubng 57,4/100.000 dén (ndm 2016).

- V¢ sinh an toan thuc phdm: Tang cuong va dAy manh cong tac tuyén truyén vé
VSATTP v6i nhidu hinh thic da dang; ting cudng gidm sat, kidm tra vé sinh an toan
thue phAm trén dia ban toan tinh trong dip Tét Nguyén déan, Thang hanh dong vi chét
lwong VSATTP, dip Tét Trung thu, nhimg ngay 18 16n va cac sy kién quan trong cua
tinh. K&t qua: 100% céc co s kinh doanh, san xuét ché bién thwe phdm, nha hang
duoc quan 1y, kiém tra dam bao vé sinh an toan thuc pham trén 93% co sd do tuyen
tinh va huyén quan ly duge cap Gidy Chimg nhén du didu kién An toan thue phdm; ty
[é mic ngd déc thuc phim cap tinh trong vu ngo ddc thuc phdm 13 8 ¢a/100.000
dan;100% cac ca, vu ngé doc thuc phdm duoe gidm sat, didu tra, x4c minh, bao céo;
Trong nhiing ndm qua s6 vu ngd ddc giam, khéng cé vu ngd doc thuc pham 1én tap
thé xay ra.

. - Phong chéng HIV/AIDS: Mang luéi phong, chong HIV/AIDS tlep tuc dugc
kién toan. Tang cudng thong tin gido duc truyén théng; Pay manh viéc gidm sat phat
hién HIV/AIDS; Tich cuc thuc hién céc can thi€p giam hai, trién khai c6 hidu qua mé
hinh diéu tri thay thé nghién Cac, chat dang thude phién bang Methadone; ning cao
chit luong cac Phong khéam tu vén, xét nghiém tu nguyén HIV va cic Phong khém,
diéu trj ngoai tru, £0p phan giam lay nhiém HIV/AIDS, giam t€ nan x4 hoi. Két qué:
Di diéu tri thay thé nghién cdc chét dang thudc phién béng Methadone tai 08 co s§
va 21 c‘hem cap phat cho 2.792 bénh nhén; ty 1é ngudi nhiém HIV duoc tlep cin va
diéu trj bang ARV dat 88,7%; ty 1€ phu nft cé thai va con cua ho dugc diéu tri du
phong 14y nhiém HIV tir me sang con dat 95%. Sé HIV mac mdi dwge phat hién
giam tir 1.247 (ndm 2010) xudng con 468 (nam 2016); s6 méi chuyen AIDS giam tur
608 (nam 2010) xudng con 313 (ndm 2016). Ty 1& nhiém HIV con song/dan sO giam
tir 0,84% (nim 2011) xudng con 0,57% (ndm 2016).

- Dan s6 - K& hoach hoéa gia dinh va Cham séc strc khoe ba me-tré em:;

+ Déy manh thyc hién céng tic tuyén truyen gido duc, chuyén ddi hanh vi, t&
chitc thuc hién t5t 02 dot Chién dich "truyén thng long ghép dich vu cham séc SKSS/
KHHGD" dén céc xa dic biét kho khin c6 mue sinh cao. Chi dao quyet 11ét viée thuc
hién céc chinh sach, giai phap phan du giam ty 1é sinh va mét can bang gi¢i tinh khi

3







sinh; Néng cao nang luc hé théng cung cap dich vu Sirc khde sinh sén - Ké hoach hoa
gia dinh céc tuyén; ddy manh x& hoi hoa, phm hop lién nganh trong cong tac Dan s6 -
SKSS; Tung budc nang cao chit luong dan 80, Két qua: Quy mbd dan 80 dén 2016 12
55,7 van dan; tudi tho binh quén tang tr 66,3 tudi (nam 2010) 1én 67,8 tudi (nam 2016);
tdc d6 tang dan sb giam tir 2,12% (ndm 2010) xudng con 1,76% (nam 2016); ty suat
sinh giam tir 24,7%o (nam 2010) xudng 23,8%o (nidm 2016).

+ Ty 1€ tré em dudi 5 tudi suy dinh dudng (the can nang/tum) giam tir 22,03%
(ndm 2011) xuong con 18,22% (ndm 2016) va thé chiéu cao/tu01 giam tir 33,36%
(ndm 2011) xuong con 28,85% (nam 2016).

+ Ty 1& phu nit d& duge kham thai 3 14n/3 ky dat 65%, ty 1¢ phu nit dé do
CBYT dd& dat 81,6%, ty 1& ba me va tré so sinh duge cham séc tudn diu sau sinh dat
82,6%.

+ Ty sudt chet tré dudi 1 tudi giam tir 36,6%00 (ndm 2011) xudng 33,8%o (ndm

2016) va dudi 5 tudi giam tir 45, 9%o (ndm 2011) xudng 40,1%o0 (ndm 2016); Ty s6
chét me giam t 71 (nam 2010) xudng 61,7/100.000 tré d¢ séng (ndm 2016).

2. Ngudn von thwe hién CTMTQG giai doan 2011-2015
oo Téng nhu ciu ngén séch thue hién CTMTQG: 395.149 triéu déng. Trong dé:

Von déau tir phat trién 281.000 triéu dong; von sw nghiép: 114.149 triéu dong.

- Tong sb cac ngudn vén da bd tri: 198.100 tridu dong. Trong do:

+ Ngén sach Trung uong: 78.864 triéu ddng (trong d6: dau tir phat trién 8.000
triéu dong; sy nghiép 70.864 triéu déng).

+ Ngan séch dia phuong: 2.947 triéu dong.

+ Nguén ODA, phi chinh pht v& céc ngudn vén hop phép khéc: 116.289 tridu dong,

- Téng sb ‘vén da dwoc cip so véi tong nhu cdu von giai doan 2011-2015 moi
dat 50,1% nhu cau. Trong d6: Ngan sach sy nghiép dat 62,1%; von dau tw phat trién
dat 2,8%.

(Chi tiét nhw céc Phu luc 02, 03 dinh kém)
1. MOT SO TON TAI, HAN CHE VA NGUYEN NHAN
1. Mot sb tdn tai, han ché

- Hé th()ng t6 chirc mang ludiy té tuyén c¢o 8& con co6 nhimg han ché vé quan
Iy nha nude, bit cép vé bién che thanh phan va co cdu can bo. Thiéu bac st chuyén
khoa su, k§ thuft vién tai tuyén tinh, huyén; Chat [ugng ngudn nhan luc con han ché
vé chuyén mén, quan 1y.

- Cac chi sb sic khoe di dugc cai thién, tuy nhién Van & mte thip so véi ca
nudce. An toan vé sinh thue pham, ngd doc thue pham tiém &n nguy co de doa stc
khée va tinh mang nhan dén; cdng tic dan 56 - ké hoach hoa gia dinh: Chét hrorng
dan s6 con han ché, ty 18 sinh cao, nhét 14 sinh con tht 3, tiép cén va sir dung cac
dich vy chim soc trude, trong sinh & ving ddng bao cac dan toc thiéu $6 va ving
kho khin vAn con han ché.

- Ngén sach diu tu cho y té néi chung va déu tr cho CTMTQG néi riéng chua
A







d4p tmg day dt nhu cau cham séc sirc khoe nhan dén.

- Nguon ngén sach tir cic nguon hé tro, vién tro, cac du 4n ODA, phi chinh
phtt bi cit giam; Ngubn ngén sach hd tro tir dia phuong dé thue hién cong tac y té,
cac chuong trinh muec tiéu han hep, chua dép ing dugce yéu ciu nhiém vu.

- Co s vt chdt, trang thiét bi: Tuyén tinh, Bénh vién Tam thin chua dugc dau
tu co sé vat chat, Tuyén huyen 01 bénh vién dang dugc dau tu xdy dung (Bénh vién
huyén Mudng Ang) Bénh vién huyén Nam Pb chudn bi duge dau tu xdy dung trong
nam 2018; Tuyén xa: 58/130 tram y té co s& nha tram khong dat chuén, xudng cép,
hu héng nang hodc chua co6 nha trame.

- Céc chinh séch, ché do thu hit dai ngd dbi vdi cdn bd v té vé cong thc tai khu
vuc ving cao, vung siu, ving xa coén han che.

2. Nguyén nhan

- Do diéu kién kinh té - x& hoi cta tinh con nhiéu khé khin,

- M6 hinh bénh tét thay ddi; Cac nguy co dich bénh nhu: S{it rét, lay ~nhiém
HIV/AIDS, cum A(H5N1), thuong han... va cac bénh dich nguy hiém khéc van con
tiém an va dién bién phic tap, ¢d thé bung phat dich, dic biét la & vung siu, ving
xa, bién gi6i; ty I¢ nhiem HIV/AIDS trén déan s6 con cao.

- Do tip quan ctia médt sb ddng bao viing cao con duy tri hi tuc lac héu, khong
tiép cén dich vy y t€ khi c6 bénh, bén canh d6 con tinh trang di dich cw tu do, tuyén
truyén dao trai phép luat; trinh d6 dan tri dong bao mdt s6 ving cao, dén tde thieu sb
con han ché, chua tich cuc tham gia cac chuong trinh y té d€ nang cao sttc khoe;

- Cong tac tuyén truyén, van dong nhan dan vé cham soc sttc khoe con han ché.

, Phén thir I
KE HOACH HOAT DONG CUA CHUONG TRINH MUC TIEU
Y TE - DAN SO, GIAI POAN 2017-2020

I. CAC CAN CUPHAP LY

- Can ci Quyét dinh s6 1125/QP- TTg ngay 31/7/2017 ctia Tha tuéng Chinh
phti phé duyét Chuong trinh muc tiéu Y té - Dan sb giai doan 2016-2020;

- Ké hoach sb 139/KH-BYT ngay 01/3/2016 ctia B Y té v& bao v&, cham soc
va nang cao suc khde nhan dan giai doan 2016 - 2020;

- Quyét dinh sb 279/Qb-UBND ngay 25/4/2014 ctia UBND tinh didu chinh,
bo sung Quy hoach Phat trién nganh Y té tinh Pién Bién giai doan 2014-2020 va
tAm nhin dén 2030;

Quyet dinh s6 1487/QD-UBND ngay 25/12/2015 ctia UBND tinh phé duyét Ké
hoach phét trién kinh té - x4 hdi 5 nam giai doan 2016-2020, tinh bién Bién;

- Quyét dinh sb 404/Qb- UBND ngay 25/5/2015 ctia UBND tinh phé duyét Ke
hoach thyc hién Chién luge quéc gia phong chéng bénh Lao dén nim 2020 va tim
nhin dén nam 2030 tinh Pién Bién;







- K& hoach s6 48/KH-UBND ngay 08/0 1/2015 cira UBND tinh thuc hién P& 4n
bao dam tai chinh cho cdc hoat ddng phong, chong HIV/AIDS giai doan 2015-2020;

- K& hoach s 95/KH-UBND ngay 05/02/2015 ciia UBND tinh phé duyét K&
hoach Phong, chong HIV/AIDS giai doan 2015-2020;

- K& hoach sé 1185/KH-UBND ngay 04/5/2016 ctiia UBND tinh thuc hién
Chién lugc qubc gia phong, chong bénh ung thu, tim mach, déi thdo duong, bénh
phdi tic nghén man tinh, hen phé quan va cac bénh khong 14y nhiém khéc giai doan
2016-2020 trén dia ban tinh Pién Bién;

- K& hoach s6 1576/KIT-UBND ngay 03/6/2016 ctia UBND tinh Dién Bién bao
v€, chim sdc¢ va nang cao sirc khoe nhin dan giai doan 2016 - 2020, tinh Dién Bién.

- K& hoach sé 1547/KH-UBND ngay 03/6/2016 ctia UBND tinh thuc hién
Chién luge Dan s6 - SKSS Viét Nam giai doan 2016-2020 trén dia ban tinh Dién
Bién;

-’Ké hoach ;36 2875{KH-UBND ngay 21/9/2016 ctia UBND tinh thuc hién pé
an “Kiém soat mat cdn bang gidi tinh khi sinh giai doan 2016-2025” trén dia ban
tinh Dién Bién;

- K& hoach s ]204/KH—UBI}TD ngay 05/3/2017 cua UBND tinh thuc hién Dé
an cham soc stre khde ngudi cao tudi tinh Pién Bién giai doan 2017 — 2025.

IT. CO HQI VA THACH THUC

1. Co hoi

- Dudng 16i, chinh sach ctia Dang, Quéce hoi, Chinh phu ngay cang khing dinh
val tr0 quan trong cua linh vuc chdm séc sic khoe nhin dén doi véi vige thue hién
tién bd va cong bang x4 hoi, nang cao chat luong cudce song ctiia nhan dan, dap img

yéu cdu cdng nghigp hoa, hién dai hoa dét nude. Vi vy, dau tr cho sirc khoe duoc
coi 1a déu tu trure tiép cho phat trién bén ving.

- T1é théng phap ludt lién quan dén CSSK ngdy cang duoc hoan thién; nhidu
Luat, Nghi dinh cta Chinh phd, Quyét dinh ctia Thi tuéng Chinh pha, Théng tur
huéng din ciia cic BO d4 duoc ban hanh, tao hanh lang phap ly rd rang, minh bach
cho qua trinh x4y dyng va phat trién hé thdng y té.

- Kinh té tiép tuc phat trién trong didu kién chinh tri va xa hoi én dinh;

- Co 56 ha tang giao théng duoc dAu tu xdy dyng, cdc phuong tién thong tin
hién dai phat trlen nhanh chéng, tao diéu kién thudn loi cho ngudi dén d& dang tiép
c4n cac co sd y té ciing nhw céc kién thirc vé strc khoe.

- Nhén thic vi sy tham gia ctia ngudi dén, cdc cip iy dang, chinh quyén vao
cong tac CSSK ngay cang sdu rdng; su phoi hop lién nganh trong CSSK ngay cang
rong rai va hiéu qua.

2. Thach thire

- Dién Bién vén 14 tinh ngheo, ty 1& ho nghéo con cao, nhat 13 vimg ddng bao

dan tbc thiéu sd; trinh d¢ dan tri ctia ngudi dan & khu vuc vung cao, ving sau, vung
xa han ché, con tn tai mét s h tuc, tAp quan Jac hau dan dén bit binh ding vé tinh
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trang sttc khoe, ganh nang bénh tat va kha nang tiép can dich vu cham soc suc khoe.

- Chi phi cho chim séc sitc khée ngay cang 16n trong khi tinh van con [a mét
tinh nghéo, dau tu cho céng tac chim soc stic khoe con thép (chil yéu phu thude vao
ngin sach trung uong) trong khi céc nguon vién tr¢ nudc ngoadi cho tinh ngay cang
giam. Cac ngudn luc dau tu cho hé y té dw phong da duogc cai thién, tuy nhién dinh
mirc chua dap ting da nhu ciu hoat dong.

- M5 hinh bénh tat thay di, mdt sb bénh truyén nhidm cé xu hudng quay trd lai,
cac bénh khong lay nhiém, tai nan, thuong tich ngay cang gia tang, cac dich bénh mai,
bénh la dién bién khé ludng; cac yéu td téc dong xu dén strc khoe ngay cang gia tang.

- Céc ¢hi s6 sire khoe d duoc cai thién, tuy nhién van & mifc thap 30 V&1 ca nudc.

- V& cac yéu té hanh vi, 161 sdng, tic dong cta cic yéu tb theo hudng bét loi
cho strc khde gia ting nhu hut thuoce 14; lam dung rugu, bia; sit dung ma tdy, mai
dam; an toan thuc pham va ché dd an khoéng hop ly; thiéu hoat ddng thé luc.

- V& co so vt chit: Mot sé don vi dy phong tuyén tinh, huyén v tram y té xa
chua ddp Ung co sé vat chat, trang thiét bj phuc vu chuyén mén.

ML MUC TIEU
1. Muc tiéu

Chii déng phong chéng dich bénh, phét hién sém, kip thoi khong ché khong dé
dich 16n xay ra; Giam ty 1€ mic, ty 1 tir vong mdt s6 benh truyén nhlem nguy hiém,
khéng ché thc do ra tang cac bénh khong nhiém phé bién, bénh tat Itra tudi hoc dudng
dam béo suc khoe cong dong; Nang cao ning luc quan ly, kiém soat an toan thuc
phém; Bao dam cung cap mau, an toan truyén méau va phong chdng hiéu qua mdt 56
bénh Iy huyét hoc; Khong ché va giam ty 1¢ nhi&m HIV/AIDS trong cdng dbng; Duy
tri mic sinh thay thé, han ché téng tbe d6 gidi tinh khi sinh, cai thién tinh trang dinh
dudng, néng cao chit [wong ddn s va chim séc stic khoe nguoi cao tudi; Ting cudng
cong tac két hop quén dan y trong cham soc, bao vé stc khde nhén dan ving bién
2161. Qua do, gop phén tang tudi tho, ndng cao cic chi sd stre khoe co ban cua nguoi
dan, nang cao nang cao chat luong ngudn nhan lyc va déng gdp tich cuc vao sy phat
trién kinh t& - x4 hoi, dam béao quoc phong an ninh trén dia ban tinh.

2. Cac chitiéu y té co ban

W Muc tiéu
TT Chuong trinh an Vi L 2016 - 2020
tinh Pién Toan
| | ) | Bién quic
’ b —‘
1| Ty 1& mac bénh lao trong cdng dong 10((1)2;300 <74 <131
Ty 1¢ bénh nhéin phong di hinh tan tat dugc
2 | chim s6c Y té “ 100 100
3 Ty 1& huyen thi trong viing dich té luu hanh dat o 75 50
4 tiéu chudn loai trir bénh phong tuyén huyén °
s A E K 1.000
4 | Ty 1¢ mic sot rét
B v 1¢ ma ré din_ <1 <0,19








B i Muc tiéu T
. Don vi 2016 - 2020
TT Chwong trinh tinh Pién Toan
Bién qudc
s Ty 1€ TE<I tudi TCPPD cac loai vaccin % > 95 > 95
6 D}ly t’ri thémlh qua thanh todn bai liét, loai trir Duy tri Duy ti
uon van so sinh 1
7 | Ty 1é sitr dung cac bién phap tranh thai hién dai % 70,1 | 70,1
S6 bé
8 | Ty s6 gioi tinh khi sinh trai/100 | 109,0 115
| bégdi ]
9 Giéln t}’z‘l.é ’ngufii chua Fhéx}h nién, thanh nién cé o Gié;m Giam 20%
thai ngoai y mudn so véi nim 2015 20%
1o | TY 1& ngudi khuyét tat co nhu cau duoc tiép ce_”ln“ o 20 20
v6i dich vu phuc héi chire ndng pht hgp °
Ty 1& ngudi cao tudi duge chiam soc dur phong
11 | toan dién, khdm strc khée dinh ky, duge di€u tri % 50 50
kip thoi tai co sd y t€
12 | Ty suét tir vong tré em dudi 1 tudi %0 14 14
13 | Ty sb tir vong me/100.000 tré dé séng Ba me <52 52
14 | Ty 186 TE dudi 5 tubi SDD (c4n nang/tubi) % 10 <10
i; : ; .
15 | Ty 1€ TE duéi 5 tudi SDD (chiéu cao/tudi) % 26,5 <21,8
o TV méc ngd doc thyc pham cép tinh trong vu | 100.000 < 7
ngd doc thue pham dugce ghi nhin dan
17 | Ty 1& nhiém HIV/AIDS trong cong dong % <0,3 <0,3
Ty 1€ cac huyén, thj xa, thanh phé truyén thong
18 | cac ndi dung chuong trinh trén cac phuong tién % 100 100
|| théng tin dai ching

(Cdc chi tiéu chi 1iét ciia Chuong trinh muc tiéu Y té - Ddn s6 nham thye hién
cde myc tiéu phdt trién sw nghiép y 1é do Bé Y té, HDND, UBND tinh giao duoc thé
hién chi tiét tai cac Phu luc 01, 04 dinh kem).

V. THOI GIAN, PIA PIEM TRIEN KHAI THU'C HIEN CHUONG TRINH

T nam 2017 dén ndm 2020 tai 100% cac x&, phudng, thi trén thudc 10
huyén, thi x&, thanh pho trén dia ban tinh,

V. CAC GIAI PHAP CHU YEU

1. Tang cudng sy lanh dao, chi dao cia cac cap iy damg, chinh quyen, huy
ddng su tham gia ciia toan xa hdi thue hi¢n Chwong trinh muyc tiéu Y té - Dan sb

- Tlep tuc dua cdng tac bdo v€, cham séc va ning cao sirc khoe nhan dén,
trong @ c6 Chuong trinh muc tiéu Y € - Dén sé thanh mot ndi dung quan trong
trong chuong trinh, k& hoach phat trién kinh té - xa hoi cua dia phuong, cu thé hoa
thinh nhitng muc tiéu, chi tidu co ban; hang nim téng két, danh gia két qua thuc
hién muc tiéu, nhiém vu céng tic bao vé, chim séc va ning cao sirc khoe nhén dan,
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coi d6 1a mdt tiéu chuan quan trong danh gia mirc d§ hoan thanh nhiém vu cua cap
uy dang, chinh quyén céac cap.

- Ning cao trach nhiém va ting cuong su phdi hgp cla céc cap, cdc nganh,
doan thé; dong thoi huy dong céc t6 chic chinh tri, xa hdi tham gia tich cuc thuc
hién cong tac bao vé, chdm sdc va néng cao stc khde nhén dan; Thuce hién 16ng ghép
cac chuong trinh, muc tiéu, ddy manh cac hoat dong truyén thong - gido duc surc
khoe tai cong dong.

2. Phat trién mang luéi y t€ co sé, chit trong c¢ong tac y té du phong, ning
cao suc khoe

a) Tiép tuc thue hién cé hiéu qua Ké hoach thyc hién P2 én Xy dung va phat
trién mang ludt y té co sé giai doan 2016-2025 trén dia ban tinh Dién Bién theo Quyét
dinh 56 2348/QD-TTg ngay 05/12/2016 cta Thu tuéng Chinh phd.

b) Tang cudng d‘au tw vé co 56 ha téng, trang thiét bi, nhan luc, thudc thiét yéu
cho céc co s y té tuyen huyén va tuyen xd, trong d6 uvu tién cdc x& vung sau, ving
xa, ving khé khin dé dat Tiéu chi quéc gia y t& xa theo Quyét dinh s6 4667/QP-
BYT ngay 07/11/2014 cua B trudng Bo Y te.

¢) Td chie thue hién viée ddi méi td chie va co ché hoat dong cia mang ludi Y
té co s& (YT CS) trong bbi canh chuyén di dich 1€ hoc va thay dbi mé hinh bénh tat, co
sut két ndi v&i cac co sd y té chuyén khoa tuyén trén theo quy dinh ctia B6 Y té; long
ghép md hinh y hoc gia dinh vao hoat ddng ctia mang luéi YTCS. Tiép tuc duy tri va
thwe hién hiGu qua md hinh tram y 8, phong kham quén dan y ¢ khu vuc bién gidi,
ving siu, ving xa. Phét trién hoat dong cua y té truong hoc, y té co quan theo hudng
ting cuomg chiam séc stc khée ban dau.

d) T6 chire thye hién viéc dbi mdi co ché tai chinh dbi véi mang [udi YTCS
theo hudng dan cua cac B§, nganh Trung wong.

e) D1 mdi cung g dich vu cta mang ludi YTCS, tang cuong quan ly sic
khée, cham séc giam nhe va phuc hdi chirc nang tai nha, tai cong dbng, dic biét déi
vdi cac bénh khéng ldy nhiém. Ting cwdng coéng tac truyén thdng gido duc sic
khoe, 4p dung md hinh quén ly sic khoe hd gia dinh. Bao ddm CSSK thudng xuyén,
lién tuc, toan dién; cung tmg céc dich vu long ghép, ph01 hop ddi véi ca 3 nhém:
bénh lay nhiém, khéng lay nhiém va tai nan thuong tich.

f) Trién khai cong tac phong chong dich cht dong, du bao, phat hién som,
khéng ché kip thoi dich bénh, khong dé dich l6n xay ra. Giam sat chat ché, ngin
chin kip thoi bénh dich truyén nhiém tai cdc ctra khiu qudc té, khong dé dich bénh
xam nhép vao tinh bung phét [ay lan trong céng ddng, xay dung ké hoach dap tmg
dich khan cap.

g) Tap trung chi dao cong tac tiém ching mé rong dé duy tri ty 18 tiém chuing
day di cho tré em duéi 1 tubi dat tir 95% tro 1én, quan ly tbt hoat déng tiém ching
dich vy; duy tri ket qua thanh toan bénh Bai liét, b¢nh Phong; loai trix Ubn vén so
sinh; giam s6 mac va chét do cac bénh truyén nhidm; timg buéc kién toan hé théng
an toan sinh hoc trong xét nghiém; day manh cong tic phong chong cdc bénh khéng
lay nhi€m, ting cudng cdng téc y té trudng hoc va ting bude kiém soéat cée yéu t6
¢6 hai dén sirc khoe.

0







Phat trién m6 hinh quan ly cac bénh man tinh nhu: ting huyét ap, dai thdo
duong, hen phe quan,... tai cfng dong, CSSK. nguoi cao tudi, ngudi khuyét tat tai cong
ddng; thi diém thuc hién mé hinh béac s¥ gia dinh; ddy manh thuc hién xd hoi hoay té.

h) Tang cuong chit luong dich vu chim séc, diéu tri ARV va didu tri dy
phong lay truyen HIV tir me sang con; m¢ rong, nang cao chét lrong, hidu qua
cong tac diéu tri thay thé nghién céc chét dang thuoc phién bang Methadone va
cac hinh thirc cai nghién cé hiéu qua. Giam ty 1¢ méic méi, kiém soat ty 1¢ nhiém
HIV/AIDS trong céng dong dudi 0,3%, hudng dén muc tiéu 90-90-90 vao nim
2020. Kidm so4t tinh trang sét rét va lao khéng thude.

i) Pay manh thuc hién chinh sach phap ludt vé& quén ly chét lugng, vé sinh an
toan thuc phdm theo Nghl quyét s634/2009/NQ-QH12 ciia Qudc hdi, Luit An toan
thue phim ndm 2010, cic vin ban chi dao cta Chinh phu va cac BY, ban nganh
Trung wong. Tang cudng phdi hop lién nganh, dén nam 2020 vé co ban viéc kiém
s0at an todn thuc phim trong toan by chudi cung cip thuc phim duoc thiét 1ap va
phat huy hiéu qua.

3. Trién khai thue hién hiéu qua cdng tac dan sb va phat trién

- Tiép tuc hoan thién to chitc bd may, én dinh va ning cao néng luc do1 ngli
can bd lam céng tic din sb, cham séc suc khoe sinh san & céc cip theo huéng
chuyén nghiép hoa.

- Tang cuong phd bién, gido duc chmh sach, phap ludt; cdp nhét, cung cap
théng tin 161 cac cap ty Pang, chinh quyén, tb chirc chinh tri - x4 héi va nhitng nguoi
c6 uy tin trong cdng dbng. Trién khai manh, c6 hidu qua cac hoat dong truyén théng,
gido duc phu hop véi timg nhém déi trong. M& réng va néng cao c’hat lugng gido duc
ve dan s, stic khoe sinh san trong va ngoai nha trirong. Két hop tot truyen théng dai
chiing véi truyén théng truc tiép théng qua mang luéi cdng tac vién dan sb.

- Kién toan mang luti cung clp dich vy theo phén tuyén k¥ thudt, dam bao
cung cap cac goi dich vu dén s8, chim sdc sttc khoe sinh san thiét yeu & tht ca céc
tuyén. Nang cao chit lugng cOng tac du bao, xay dung k& hoach str dung phuong
tién tranh thai hop ly va cung cép du dich vy cham sdc stic khde sinh san.

- Tang cuong dao tao, tap hudn vé quan ly, chuyén mén, nghiép vu cho can bd
y t&, nhit 1a tuyén x3; dio tao cd dF thon, ban & ving khé khan; dao tao k§ thuat
sang loc trudc sinh, so sinh.

- Thiic d&y céc can thiép gidm tir vong b4 me, tré so sinh, tré em. Tiép tuc
tham muu cho tinh vé thu hut bac s§ chuyén nganh san, nhi vé céng tic tai cac ving
kho khan, chinh sach doi véi ¢6 d& thén ban; khuyén khich cung cép dich vu ngoai
tram, tai nha.

- Tang cuong phdi hop lién nganh trong thuc hién cac can thiép vé v& sinh va
dinh dudng nham giam ty 1€ tré em bi suy dinh dudng thé thap coi. Pay manh huy
dong cong dong tham gia vao viée cai thién dinh dudng cho ba me trudc va trong
khi mang thai va bo sung dinh dutng cho tré ecm & moi Ira tudi.

- Tang cuong va ddy manh dich vu CSSKSS nhim d4p tng nhu ciu chim séc
strc khée sinh s&n cho ngudi déan trén dia ban, cung tmg dt phuong tién tranh thai, bdo
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dam hau cin va cung cap dich vu ké hoach héa gia dinh, dic biét 1a nguoi vi thanh
nién, thanh nién chua ldp gia dinh, nguoi di cu, nguoi ¢d HIV, ngudi tan tat, nguoi bi
anh hudng cua thién tai, ngudi ban dam.

- Giam sinh & vung c¢6 murc sinh cao, ving séu, vung xa, vung kho khan, ving
dong bao dan tdc, va duy tri miTc sinh thép hop ly ¢ cac vung ¢6 muc sinh thép; glam
t6c do tang ty s6 gidi tinh khi sinh; Mé rong cung cip céc dich vu tu vAn va khdm strc
khoe tién hén nhan, sang loc, chin dodn trude sinh va so sinh trén dia béan tinh.

- Nang cao chit luong thu thép, xir Iy théng tin sé lidu vé dan sb, stic khoe
sinh san trén co s¢ ép dung cdng nghé thong tin; cung cap day di, chinh xac, kip
thoi théng tin, s6 liéu phuc vu su chi dao, diéu hanh, quan Iy & cac cép.

- Huy dong rong rii cic nganh, td chire chinh tri - x& héi, cdng dong tham gia
cong tac dén so, chim soc ste khoe sinh san. Tang cudng hop tac quoc t, chit dong
tham gia cac t6 chirc, chuong trinh quéc té; tich cue tranh thu sy giup d6 vé tai
chinh, k¥ thuat va kinh nghiém ciia cdc nude, cac td chic quéc &,

- Tang cudng kiém tra, thanh tra; xdy dung co ché phéi hop lién nganh; nang
cao vai ro giam sat clia cOng dong trong thuce hién chinh sach, phap luét vé dan so -
stc khde sinh san, k_e hoach hoa gia dinh.

4. Tang cuong dao tao phat trién ngudn nhén Iwe, irng dung khoa hoc
cong nghé

a) Thuc hién c6 hiéu qua K& hoach Phét trién ngudn nhan luc nganh Y giai doan
2016-2020 va & chirc thuc hién nghiém tic cac vén ban quy pham phép luét lién quan
dén dic thit d4o tao nhan luc y té; ddi méi toan dién ddo tao v s§ da khoa, diéu dudng
va dugc theo hudng hoi nhap khu vue.

b) Xay dung doi ngfi nhan vién y té c¢6 sé luong, co cdu hop ly, du trinh d6
nang lye thi hanh nhiém vy, cu thé hoa trong Dé 4n vi trf viée lam cla timg don vi.
Té chirc thire hién chudn ning luc can thiét cho timg loai hinh nhén vién y té, tiéu
chudn hoa két qua dau ra cho dao tao nhan luc y té theo quy dinh ctia B Y té.

c) Tiép tuc tham muu trién khai céc giai phap hiéu qua, phu hop voi diéu kién
kinh té - x4 hoi cua cdc dia phuong dé ting cuong thu hat can bo y té lam viée lau
dai tai mién nui, vung séu, ving xa, ving kho khin; thuce hién quy dinh vé nghia vu,
trach nhiém x3 hoi dbi véi can bd y t& méi ra trudng.

d) Tép trung dao tao bdc sy da khoa, ap dung ‘uep can y hoc gia dinh, quan ly

y té. Tiép tuc dao tao bac si cac chuyen khoa cho tuyén huyén, dao tao _chuyén khoa

sdu cho cac bénh vién tuyén tinh va trung tam chuyén khoa tuyén tinh; Phéi hop véi cac

Trudng Pai hoc Y va Duge Trung uong dao tao cdc béac si chuyén khoa sau sau dai

119c; "_I:hu(‘)'ng xuyén dao tao lai, dao tao nang cao trinh d6 chuyén mén cho cn bd y
té tuyén co s0.

e) Piy manh cac hoat dong nghién ctu khoa hoc cong nghé¢, tng dung céc
tién bd khoa hoc trong linh vuc y hoc co ban, y té céng dong

5. Pdi méi mé hinh td chwe, quan Iy an toan thwe pham, duwoe, vic- xin,
sinh phim

a) Ap dung déi méi phuong thirc quan 1y, ciing cb va hoan thién hé théng
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quan ly va mang luéi céc co s& kidm soét an toan thue pham kiém nghiém thudc,
my pham véc xin, sinh phdm va trang thiét bi y té theo quy dinh.

b) Bdo dam cung Umng du thube, véc xin, sinh phdm y té ¢ chit luong vai gid
ca hop ly, ddp ing nhu ciu phong bénh, chita bénh ctia nhan dan.

¢) Quan 1y, stt dung thubce, vic xin, sinh phdm hop 1y, an todn va hiéu qua.

d) Piy manh d4u thiu thudc, héa chéat, sinh phém tap trung tai dia phuong
theo theo quy dinh hién hanh.

. 6. Tap trung doi mai, cing ¢b va hoan thién he thong Yy té, ning cao hiéu
lwe quan Iy nha nwée vé y té, ting cwong hop tac qude té

a) Dbi méi va hoan thién hé thong td chirc y té dia phuong theo Quy hoach
phat trién hé théng v & Viét Nam dén nim 2025 va dinh huéng dén nam 2035 duoc

Thu tuéng Chinh pha phé duyét:

- Duy tri mé hinh Trung tdm y t& huyén thuc hién 2 chitc niéng [a phong bénh,
kham chita bénh, quan 1y cac Phong kham da khu khu vyc va tram y té xa.

- Sap nhéap céc trung tdm, don vi lam nhiém vu du phong tuyén tinh thanh
Trung tAm kiém soat bénh tét tuyén tinh.

b) Néng cao ning luc hoach dinh va vén déng chinh sach, tang cudng xay
dung chinh sach dwa twén bang chimg c6 su tham gia rong réi cda cac t6 chirc chinh
tr] x& hoi, x& héi nghé nghiép va ngudi dan.

c) Bay manh céi cch thu tuc hanh chinh, img dung céng ngh¢ thdng tin trong

quan ly hé thong y té. Tang cuong cong tac kiém tra, thanh tra, xir Iy nghiém nhiing td
chirc, ca nhén vi pham phap tut vé bao vé, chdm sdc va néng cao sirc khde nhan dan.

d) Tang cuong hop tac, chi dong va tich cuc héi nhép quoc té trong linh vyc
y 1, nhat l4 véi cdc nudc trong khu vuc Céng ddng ASEAN. Tlep tuc vén dong su
" h& trg vé tai chinh, k§ thuét va kinh nghiém ctia cac t& chire quée t&. Phéi hap cac
nudce ¢6 chung duong bién gidi trong phong, chbng céc bénh dich nhu ITIV/AIDS,
s6t rét va cc bénh dich nguy hiém, m&i ndi khac. Thuc hién cac giai phap de chu
dong dbi phé véi tac dong bt 1oi clia qué trinh toan ciu hoa va hoi nhép qudc té.

7. Phat trién hé thong théng tin y té, ting cudong va ning cao hiu qua
cong tac truyén thﬁng - gido duc stre khoe

a) Cung cd va ting cuong hé thong théng tin y té thong qua viée ddy manh
trlen khai K& hoach téng thé phét trién hé thong théng tin y té giai doan 2016 - 2020
va tdm nhin 2030, qua d6 gitp cho cac nha quan ly theo di va hoach dinh chinh
sach co du thong tin ¢6 chét lvong mét céch hé thdng, thudng xuyén va kip thoi,

b) Xay dung co ché phdi hop trong cong tac truyen thong y té gifta nganh y té
va céc S&, Nganh lién quan va chinh quyén céc cap, cac co quan bdo chi.

c) Néng cao hiéu qua, tinh chi dong cia cong tac truyén théng cung cép thong
tin, gido duc stre khoe dé tao duoc su dong thuén, ung hd va sur vao cude cua cac cap
iy, dang, chinh quyen cic co quan truyén thong, du ludn va mbi ngudi dan. Nang
cao kién thirc vé cham séc ste khoe cho nguoi dan trong viée chi dong bao ve,
chim séc va nang cao stic khée ctia ban than va cong ddng.
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d) Tang cuong va diy manh tuyén truyén vé muc tiéu, K& hoach bao vé, chim
soc va néng cao ste khoe nhan dén tinh Pign Bién giai doan 2016-2020, trong do co Ké
hoach thuc hién Chuong trinh muc tiéu Y t& - Dan sb.

8. Giai phap huy dong cac ngudn lwe dé thye hién Chuong trinh

- Tlep tuc kéu goi, huy ddng cac ngudn vén dé: Pao tao, tap huln cho cén bd
y t& cdc tuyén, nhét la tuyén y t& co so; thue hién cac myc tiéu/chi tiéu coa Chuong
trink; dau tu, nang cap co sé vt chat va trang thiét bi y té cho cac trung tim chuyén
khoa tuyén tinh, trung tdm Y té tuyén huyén, cac tram y t& x4 tir nguén ngan sach
nhd nuéce, cac ngudn von ODA va cac ngudn vén hd tro, vién tro.

- Pam bao tién d6 va chét lrong céc dy 4n dau tu; Sir dung hidu qua ngudn vén
tir cée dy &n ODA dau tu cho y té.

- Quan 1y cac ngudn vén ddu tir ding phap luat va quy dinh hién hanh, thue
hién c6ng khai dén chd, chong tham 6 lang phi trong sir dung kinh phi.

9. Gidi phap thuc hién xi hdi héa y té

- Tang cuong su lanh dgo cta céc cép uy dang, chinh quyén dm véi cong tac y

té, cong tac y té phai 1a mot ndi dung trong tdm trong cac nghi quyét, chuong trinh,
ké hoach hoat dbng cua cac cAp uy dang, chinh quyén dia phuong.

- Ddy manh su tham gia, phdi hop cua c4c co quan, ban, nganh, t chtre chinh
tri x4 hoi, cac doan thé véi cac hoat déng y té.

- Néng cao ndng luc cva Trung tdm truyén thong gido duc stc khoé va hé
théng truyén théng céc cip dé ning cao nhan thitc cia nhan dan trong viéc tham gia
tu bao vé stre khoé cua ban thin, gia dinh va xa héi.

10. Tang cwong chi dao xay dung ké hoach, theo déi, giam sat, danh gia thire
hién Chwong trinh

- Trén co sé céc chi tidu ké hoach, muc tiéu 5 ndm 2016 - 2020, hing nim
xdy dung ké hoach phi hop véi tinh hinh thuc té cia dia phuong;

- Phéi hop véi cac ban, nganh, doan thé va UBND cac huyén, thi x4, thanh
phé thuc hi¢n t6t Quy hoach phat trién nganh Y té tinh Dién Bién giai doan 2014-
2020 va tAm nhin dén 2030.

- Thuong xuyén theo ddi, gidm sat viée thuc hién k& hoach va céc chi tidu y té
tai tinh. Danh gi tinh hinh thuc hién ké hoach va céc chi tiéu duge giao hang nam, 5
nim lam co s dé xay dung ké hoach y té cho ndm tiép theo.

V. DU KIEN NHU CAU KINH PHi THUC HIEN

1. Tong nhu ciun vén sy nghiép dé thuc hién Chuong trinh muc tiéu Y té -
Dén sb giai doan 2016 - 2020 1a 195.204 triéu dong, trong do:

Nhu cdu vén cua giai doan 2017-2020 (4 177.134 triéu dong.

2. Dy kién ngudn vin

a) Ngén sach Trung wong (CTMT Y t& - Dan sb): 44.871 triéu ddng.

b) H8 trg tir ngén sach dia phuong (chi thudong xuyén): 54.201 tridu ddng.

I3








(Hb trg cho céc hoat dong thugec CTMT'Y té - Dan sb, nhét 13 cdng tac phong
chéng HIV/AIDS theo Ké hoach sé 95/KH-UBND ngay 05/02/2015 cia UBND
tinh; Hoat ddng phuc hdi chitc ning cho ngudi khuyét tat tai cong déng).

¢) Ngudn ODA, phi chinh phii va ngudn vén hop phép khéc: 78.062 tridu dong.
(Chi tiét b Phy luc 05 dinh kem).

Pl,én thi 111
TO CHUC THUC HIEN

1.SG Y té chu tr, phéi hop véi cic S, Ban, nganh tinh, UBND cac huyén, thi
xd, thanh pho trién khal thuc hién K& hoach; huy dong céc nguon vién tro, nguon
von vay, ngudn hd trg phét trién chinh thirc cho thuc hién Ké hoach; xdy dung ké
hoach hang nam dé thue hién K& hoach giai doan 2016 - 2020; chiu trach nhiém
diéu phéi, giam sat, danh gid két qua thue hién K& hoach, dinh k¥ hing nim béo céo
UBND tinh va B Y té.

2. S& K& hoach va Péau tu cha tr, phdi hop véi S& Tai chinh, S& Y ‘Eé tham
muu can d6i, bé tri vbn dau fir phét trién dé thuc hién K& hoach nay theo ké hoach
hang niam; huy dong cic ngudn hd tro' hop phép khac dé thue hién K& hoach.

3. S& Tai chinh chi tri, phdi hop véi S& K& hoach va Pau tu, S& Y té can clr
kha ning ngan sach ciia dia phuong va cac ngudn von khac bd tri kinh phi chi thuéng
xuyén ¢é thue hién ké hoach hang nam.

4. 5S¢ Théng tin va Truyén thdng chi dao cac co quan truyén théng tham gia céc
hoat dong tuyén truyén, gido duc vé cac bién phap bao v¢, chidm s6c va ndng cao sirc
khée nan dan, trong d6 c6 Chuong trinh muc tidu Y té - Dan sb.

5. S& Gio duc va Pdo tao chi tri, phdi hop véi S& Y té trién khai thuc hién
cong tac y t€ truong hoc.

6. S& N6i vu chu tri, phdi hop véi S& Y € va cée S, nganh lién quan tham
muu cho UBND tinh ti¢p tuc kién toan b may t& chirc y té€ trén dia ban.

7. S& Lao dong - Thuong binh va X& héi chii tri phdi hop voi S6 Y té va cac
S¢, nganh lién quan thye hién chinh sach an sinh x& héi, dam bao chinh sach y té
cho céc dbi tuong d& bj ton thwong nhu: ngudi nghéo, cin nghéo, ngudi cao tudi, tré
em duéi 6 tudi, cdc dbi tuong bao trg x3 hoi;

8. S& Vian hoa, Thé thao va Du lich tiép tuc chu tri hudng dén thuc hién
“Phong trao toan dén rén luyén strc khoe theo guong Bac Hb vi dai”. Phdi hop véi
S& Y té trong vide hudng dan cic dia phuong xiy dung céc “khu dan cu strc khoe”.

9. S& Néng nghiép va Phat trlen néng thén chi tr, phbi hop véi S& Y té va
cac S&, nganh lién quan xay dung va t chire thuc hién céc chinh sdch phap luét vé
an toan thue pham thude linh vire duoc phén ¢dng quan ly.

10. 8¢ Cong Thuong chu i, phéi hop voi S& Y té va cac SO, nganh lién quan
x8y dung va td chitc thyc hién céc chinh sach phap it vé an toan thuc phim thude
linh vuc dugc phén cong quén ly.
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1. B Chi huy Quén sy tinh, B Chi huy B6 ddi Bién phong tinh phoi hop
v6i SO Y té thye hién hidu quéa céng tic két hop quén dén y trong bao v, cham soc
stc khoe nhén din va bd doi trén dia ban tinh gép phin cling ¢b an ninh, quc phong
tai mdi dia phuong trén dia ban tinh.

12. Céng an tinh ¢é trach nhiém nim tinh hinh, tham muu cho cip Uy, chinh
quyén dia phuong va lanh dao céc co 56 y té (theo dia ban duoc phan cong). Chu tri
phéi hop véi cic S&, ban, nganh lién quan ting cudng cbdng tac quan ly nha nude
trén linh vue y té, dém bao an ninh noi bo nganh Y té, dau tranh ngén chédn hoat
déng phire tap lién quan dén an ninh quoc gia. Thue hién tdt chuyén dé "Pam bao an
ninh déi v6i Chuong trinh, du én 'y té ¢4 yéu té nude ngoai va linh vuc Dugc".

13. Ban Dén tdc tinh phdi hop véi cac 6, ban, nganh lién quan ddy manh cong
tac tuyén truyen sau rong cac chu truong, chinh sach cua Pang, Nha nudc va cua
tinh vé cong tc y t&; tuyén truyén cong tac bao vé, cham soc strc khoe tai ving dan
toc thiéu sb.

14. Béo Dién Bién Phu, Dai Phét thanh Truyén hinh tinh phéi hop véi S& Y té
t6 chirc tuyén truyén sau xong cdc chu truong, chinh sach cua Pang, Nha nudc va
cia Tinh vé& cng tac y té; tuyén truyén cong tic chim sdc va bao vé ste khoe tai
cong dbng.

15. P& nghi Uy ban Mit trén Té quéce tinh va cdc té chire thanh vién, cic td
chttc chinh tri - x4 héi, cac doan thé xa hoi khac phdi hop voi S& Y té ddy manh
cbng tac truyén truyén, gido duc nhim ning cao nhan thirc va huy déng cac ting 16p
nhan dén tich cyc tham gia cdc hoat dong béo v¢, cham séc sirc khoe; tham gia gidm
sat v1ec thuc hién chinh sach, phap lut vé bao vé& va chim séc stic khoe nhan dan;
va trién khai thuc hién Quy hoach thudc céc linh vuc lién quan.

16. UBND cac huyén, thi x3, thanh pho xdy dung ké hoach cu thé va t6 chire
thue hién Ké hoach; tiép tuc uu tién dwa cdc muc tidu y té vao chi tidu phat trién
kinh t& - x& héi cia dja phuong hang nim va 5 nam; ting cudng dau tu ‘ngudn lie
cho thye hién cdc muc tiéu thude dia phuong quan 19. Chi dao Phong Y té va céc co
quan chuyén mén truc thude, UBND céc x4 trén dia ban quan ly ph&i hop chat ché
trong nhiém vu thuc hién K& hoach tai dia phuong; hing nam té chic so két, danh
gia tinh hinh thuc hién, bdo céo S& Y té dé tong hop, bao cdo Uy ban nhan dén tinh.

Trén day 1a Ké hoach thuc hién Chuong trinh muc tiéu Y té - Déan sb giai
doan 2016 - 2020 tinh Dién Bién. Cdc S&, ban, nganh, doan the tinh, UBND cac
huyén, thi x4, thanh phd va cac don vi lién quan cin cit t6 chic trién khai thuc hién,
dam béo céc ndi dung, yéu cau./. V7

Ngf ;;hg%.j o TM. UY BAN NHAN DAN
-Bo Y té (ble); B

- TT. Tinh uy (b/c); ) KT; CHU‘ Hcn

- TT. HBND tinh;

- B/e Cha tich UBND tinh (b/c);

- Uy ban MTTQ tink;

- C4c S8, Ban ,nganh, doan thé tinh:

- UBND céc huyén, thj x, thanh phd;
- Luu: VT, TH, KGVXOD:

Lé Vin Quy
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Phu luc 1.

CAC MUC TIEU,

LUBND ngay (8 thang 01 nam 2018 cua UBND tinh Pién Bién)

Muc ti¢u ké hoach
giai doan 2016 - 2020

. i tinh
TT ong trinh Pon vi tin Tinh Dién Toan
Bién qube
1 2 3 4 5
D 4n 1: Phong, chéng mét s6 bénh truyén nhiém nguy hiém v cde bénh
I PR % PR
khdnrg Idy nhiém phd bién; trong do:
1 |Phiong chong bénh Lao
. 100.000
T9 1& méc bénh lao trong cong ddng dén <74 <131
2 |Phong ché::g Phong
-| Ty 1€ bénh nhén phong dj hinh tan tit duoc cham séc Y 1€ % 100 100
Trong dé: Ty 1€ bénh nhédn nidng duogc phuc hdi chire ning, hoa nhép cdng déng % 100 50
Ty 18 huyén, thi trong ving dich t& luu hanh dat 4 tiéu chufin loai trir bénh phong y 75 50
tuyén huyén ’
3 |Phong ching Sot rét
- Ty 16 mic sbt rét I'OAOO <1 <0,19
dén .
. ; .000
- Ty 1€ chét s6t rét/dan sé ]OOA 0 0,02
¢ dén
4 SOt xuit huyét
Ty 18 méc s6t xudt huyét trung binh trén 100.000 dén giai doan 2016-2020 so véi 160,000
- |trung binh giai doan 2011-2015 (giai doan 2011-2015: Dién Bién khdng cé ca dz;an Giam 10% | Giam 8%
méc)
5 | BV Sikc kkoé Tém thin cong dong
- Ty 1é x4, phudng quan 1y bénh nhén tdm than phén liét % 80 88
- Ty 1& x4, phudng quén Iy bénh nhan déng kinh % 38,5 80
- Ty 1€ x4, phudng quén Iy bénh nhin trdm cam % 10 20
- Ty 1& bénh nhan dugc quan 1y, diéu tri va phuc hdi chirc nang tai cdng dong tai
. % . % 80 85
xd/ phudng trien khai
6 |Phong, chong Ung thu
- Ty 1& ngudi méc mot s6 bénh ung thu (khoang miéng, vii ¢b nt cung, dai truc
- A x a.s ] % 20 20
trang) dugc phét hién & gial doan sém
- Ty 18 cén bg y té hoat déng trong dy 4n dugc tham gia dao tao, tap hudn, ning
ca PR : , % 80 80
cao nghiép vu vé phong, chéng ung thu
7 |Phong, clzéng bénh tim mach
- TV 1& ngudi bi ting huyét ap duoc phat hién sém % 50 50
- Ty 1& ngudi bénh dugc phat hién quan 1y, diéu tri theo huéng din chuyén mén % 50 30
8 |Binh ddi thdo dwomg va cdc roi loan do thiéu I it
_ | Ty 1& ngudi bi bénh d4i thdo dudmg dugce phét hién % 40 40
Trong dé: Ty 1& bénh nhan dai thao dudng duge quan ly va didu (ri % 50 40
- | Ty 1& tidn d4i thdo dudng & ngudi 30-69 tudi duge khéng ché % <20 <20
- | Ty 1€ d4i théo duong & ngudi 30-69 tudi drge khéng ché % <10 <10
- Duy tri ty 1& budu ¢ tré em tir 8 - 10 tudi % <5 <8








Muc tiéu ké hoach
TT Chuong trinh Pouvi tinh [—Earooan 2016 - 2020
‘0T o
uong trin : Tinh Dién Tean
-Bién quoc |
9 |Phdng, ching bénh phéi tic nghén va man tinh vé Hen phé quin
Ty 1& nguai miéc bénh phf‘)i tic nghén man tinh dugc phat hién & giai doan sém o 30.0 35 Oﬂ
- . o > 3
truae khi o bién chimg
Ty 18 ngudi mic bénh phéi man tinh da phét hién bénh dugc didu tri theo huréng o 35.0 35.0
- |d&n chuyén mén ’ ’ ’
T¥ 18 nguoi bénh hen phé quan dugc phat hién va didu tri & giai doan sém truée % 30.0 450
; (] y 3
- khi ¢6 bién chimg
Trong d5: Ty 1& ngudi bénh hen phé quan duoe didu trj kidm soat hen dat kidm o 10.0 15.0
(1] 3 H
soat hodn toan
10 |Hoat dpng ¥ té trieimg hoc
Giam ty [& mic m6i cdc bénh tit & tré mam non, hoc sinh phd théng nhu: (Cén
- [thi, cong veo cot séng, thira ¢in béo phi, bénh ring miéng, rdi loa tim than hoc Y% 20 30
dudng) so véi t 16 mic maéi 2015
Ty I& tré mam non, hoc sinh phé théng dugc sang Joc, tr van diéu tri cén thi,
- lcong veo cdt song, thira can béo phi, bénh rang miéng, réi loan tim thin hoc % 60 90
duomg
L - {T¥ 1¢ hoc sinh & viing nguy co cao duge tdy giun dinh ky 2 Yan/nim % 80 85
I |Dw én 2: Tiém chiing mé réng
- |Ty 1é TE<I tudi TCPD cac loai vaccin % >95 >95
- |Duy tri thanh qua thanh toan bai liét, loai trir udn vén so sinh Duy tri Duy tri
- |Phén déu loai tri bénh soi Loai trir Loai trir
- | Trién khai mét s6 vaccin méi (theo quy dinh ctia B3 Y té) Thye hién | Thuc hién
INl [Dy an 3: Dén s6 va phat trién
1 |Hoat d6ng Déan s& - Ké hoach héa gia dinh
- | Ty 1& sir dung cac bién phép wanh thai hién dai % 70,1 70,1
- | Ty Ié ba me mang thai dugc sang loc trudce sinh % 10 50
- | Ty 1& tré em mdi sinh dugce sang loc so sinh % 20 80
- | Ty 56 gi6i tinh khi sinh SObE a1l | 40, 15
bé géi
. . n K « v on . TS A LR
) Zgllé;n(ztgllse Péu?xla/ c)hlra thanh nién, thanh nién cé thai ngoai ¥ mudn so vdi ndm % Gidm 20% | Gidm 20%
=16,1%
2 |Hoat d6ng PHCN cho ngudi kiuyét 1t tai cjng dong
Ty 1& ngudi khuyét tat c6 nhu cAu duge tiép cin vdi dich vu phuc hdi chire ning y 30 80
phil hop °
Ty 18 TE khuyét tat <6 tudi duge phét hién, can thidp som % 60 60
3 |Hoat dgng chim séc sire khie nguwoi cao tudi
Ty 1& ngudi cao tudi duge chim séc du phong toan dién, kham st khée dinh ky, % 50 50
duoc didu i kip thoi tai co s6 y t8 ’
4 |Hoqt djng chinm séc stec khde sink sdn
Ty suat tir vong tré em dudi 1 tudi %0 14 4
Ty s6 tir vong me/100.000 tré dé séng Ba me <52 52
5 |Hoal ddng cdi thién finh trang dinh dirong 1ré em
Ty 18 TE dudi 5 tudi SDD (cén ndng/tudi) % 10 <10
Ty )& TE duéi 5 wdi SDD (chiéu cao/tudi) % 26,5 <21,8
IV |Du an 4: An toAn the phim _[








Muc tigu ké hoach
giai doan 2016 - 2020

' o n vi tinh
TT Chuong trinh Don vi tin Tinh Dién Toin
Bién qude
Giam ty 1é méc vy ngd doc tdp thé 1y 30 ngudt mic/vu trung binh giai doan 2016-
- |2020 so véi trung binh giai doan 2011-2015 (giai doan 2011-2015: khéng ¢6 vu % 0 5
NDTP tip thé tir 30 ngudi tro 1n)
£ & e P A an C . 100.000
- | Ty 1& mac ngd doc thuc phém cdp tinh trong vu ngd dde thuc phm duge ghi nhan . <7 <7
Ty 1& phong xét nghiém tham gia thir nghiém lién phong danh gid chét lugng
- Ikiém nghiém dat chudn ISO/TEC 17025:2005 (hién tai cia Pién Bién dat chuén % 100 90
ISO/IEC 17025:2014)
T 18 ngudi sén xuét, ché bién, kinh doanh thue phm; nguai tidu ding; ngudi % 30 80
" |quan Iy duge chpnhat kién thire v& ATTP
* |Nganh Néag nghiép va Phat trién néng thon
Ty 1& miu vuot mirc cho phép/tbng s6 miu duge kiém tra ATTP trong cic % <6 <6
chuong trinh gitm sat quéc gia vé ATTP néng san
Ty 18 mau vuot mire cho phép/tdng sé méu duoe kiém tra ATTP trong céc o < <
. X . - (]
churong trinh giam sat qudc gia vé ATTP thiy sén
* |Nganh Cdéng Thuong
Ty 18 che thude tinh, thanh phé c6 md hinh bio dam ATTP % 100 100
V |Dw an 5: Phang chong HIV/AIDS
1 | Ty 1& nhidm HIV/AIDS trong céng dong % <0,3 <0,3
Giam ty 1& nguoi nhiém méi HIV do lay nhiém qua dudmg tiém chich ma ty so 0 " 0 .
v 2 0
2 |v6i nam 2015 (niim 2015: 51,8% % Giam 10% | Giam 25%
5 2G(1)zi.r5n t;fgii;g_jrum nhiém mdi HIV do lay dudng tinh duc so v&i nim 2015 (ndm ” Giam 5% | Gidm 20%
L 208,170
4 | Ty 1& ngudi nhifm HIV trong céng ddng biét tinh trang nhifm HIV cia minh % 90 90
5 [Ty 1& ngudi da chén doén nhim HIV duge didu trj thude khang vi nit (ARV) % 90 90
6|Ty 1& ngudi didu tri ARV ¢6 tai luong vi rit thép duéi ngudng irc ché % 90 90
VI Dy 4n 6: P4dm bio mau an toan v phong, chdéng mjt sb cac bénh Iy huyét
L hoc »
88 don vi méu duge tiép nhan trén dia ban todn tinh hang nam Don vi 4.500 1.700.000
Ty 1€ BVDK tuyén tinh du kha nang chin dodn va diéu trj bénh tan mau {(bénh o 100 20
Thalassemia) - Bénh vién da khoa tinh °
Ty 16 bénh nthin mic bénh va chay mau (bénh Hemophilia) duge chén dodn va
quan Iy % 60 60
VII |Du 4n 7: Quén dan Y két hop
Ty 1& phong kham quén dén y khu vue bién gi6i duoc ndng cép (PK Ba Cha - o 10 30
Ném Pd duoe xdy méi) 6 0
Thanh I4p méi 01 Tram Quén - Dan y két hop (tai ban Hua Sin 1,2 x3 Chung 1
Chai, huyén Mudng Nhé)
VIII Theo dai, kiém tra, giam sat, d4nh gia thuc hién churong trinh va truyén
théng Y té
Ty 1€ céc huyén, thi x4, thanh phé duoc kiém tra gidm st thuc hién trién khai cdc 0
dur én/hoat dong % 100 100
Ty 1€ cac huyén, thi x4, thanh phd truyén théng cée ndi dung chuong trinh trén o
céc phuong tign théng tin dai ching % 100 100
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PHU LUC 2.
KET QUA THU'C HIEN CAC CHI TIEU Y TE CO BAN THUQC CHUONG TRINH MUC TIEU QUOC GIA

GIAI DOAN 2011-2015, TINH PIEN BIEN

(Ban himh kém theo Ké hoach s6  47T/KH-UBND ngay (0§ thdng 01 nam 2018 cua UBND tinh Dién Bién)

A

Thuye hién ké hoach 5 nim giai doan 2011-2015 | So sanh véi | Sosénh
‘ Bon vi Tf.ll.r.c hi¢n myc tidu | thye hign
TT Chuong trinh tinp | oA doan | Nim Nim | Nam | Nam | Nim | Muc tigu 2015 2011-2035
2006-2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 {2011-2015 | (davkhong | v6i2066-
dat) 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A | CHUONG TRINH MTQG Y TE
| |[Dwan Phong, chéng mot s6 bénh cé tinh chit nguy hiém ddi voi
cdng d6ng; trong do:
||Phong chéng Sét rér J _
- Ty 16 méc sbt rét/dén s& 1/1000 2,44 1,96 1,19 | 066 o,ssT 0,44 2,64 Pat -2,0
- Ty 1& chét s6t rét/dan 56 1/100.000 - - - - - - - Pat
2\ Phong chéng bénl Lao
- Ty 16 méc Jao (méiydan sb 1/100.000 33,96 333 | 37,72 | 35,1 | 28,81 | 294 44,0 Khéng dat 4.6
B - Ty 18 méc lao trong céng déng 1/100.000 59,9 58,7 66,2 | 74,4 | 63,56 | 57,69 <100 Dat 2,2
3| BV Stec khodé Tam thin cong déng
- Ty 1& mic bénh tm thin/dan s6 1/100.000 177,0 199,7 | 213,4 | 223,6 | 233,1 | 250,1 115,0 Vuot 73,1
4\Phong chéng Phong
- Ty 1¢ mic phong méi 1/100.000 0,59 0,39 038 | 0,38 | 0,19 | 0,18 <0,8 Dat -0,4
6|81 xudt huyés
- Ty 18 mic st xudt huyét Dengues trén dén sb 1/160.000 - - - - - - - Pat
II (Dy4n 2: Ti€m chiing mé& ring
- Ty le TE<1 tudi TCOD cac loai VX % 83,1 93,4 933 90,2 89,4 92,1 >94 Khong dat -1,0
- Ty 1é phy nit ¢6 thal duge tiém phong UV2(+) % 92.6 92,8 93 91,2 | 71,5 84,0 >94 Khéng dat -8,6
i Dy &n 3: chim séc sitc khde sinh san va cai thién tinh trang dinh
dirdng tré em
Ty 18 PN d2 dugre kham thai 3 1an/3 ky thai nghén % 41,8 444 | 47,7 | 50,7 | 53,7 | 574 >75 Khong dat 15,6
1








Thuec hién ké hoach 5 nam giai doan 2011-2015  [Se sanh v6i | So sanh
. | Thuc hién muc tiéu thuce hign
i ial Baon vi viai d _ 3
TT Chuwong trinh tinh giai doan | Nym Nam | Nam | Nam | Nam | Myec tiéu 2015 2011-2015
2006-2010 | 7911 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |2011-2015  (davkhéng | v6i 2006-
dat) 2010
Ty sb tif vong me/100.000 tré dé séng BM 100,3 71,0 | 689 | 644 | 672 | 39,7 70 Dat -61,1
Ty sufit tr vong TE dudi | tudi %0 27,9 366 | 36,8 | 465 | 36,8 | 32,8 235 Khéng dat 4,9
Ty sudt tir vong TE duéi 5 tudi %o 39,5 45,9 435 54,9 443 382 32 Dat -1,3
Ty 1& TE dusi 5 tudi SDD (can ning/tudi) % 22,97 22,03 | 21,17 | 20,23 | 19,77 | 18,84 <20 Pat -4,1
B | CHUONG TRINH MTQG DAN 50 VA KHHH G1A PINH
Tubi tho tnng binh Tubdi 66,3 67,0 | 668 | 669 | 672 | 674 67.6 Khéng dat 1,1
Quy mé dan sb Van nguoi 50,1 51,0 | 51,9 | 52,8 | 53,8 | 54,7 55 Dat 4,6
Ty sudt sinh %0 24,2 247 | 250 | 24,3 | 23,8 | 243 19,75 | Khong dat 0,1
Ty 1& ting dan sb tu nhién %0 16,8 17,37 | 17,2 | 168 | 165 17 14,25 Khong dat 0,2
Tée d6 tang dan sb hing nim % 2,12 1,92 1,74 1,69 | 1,82 | 1,81 1,53 Pat -03
S5 beé
Ty s6 gioi tinh khi sinh trai/100 bé 116 11,1 | 108,0 | 108,2 | 108,6 | 1117 108 Khéng dat -4,3
gai
C | CHUONG TRINH MTQG VE SINH AN TOAN THU'C PHAM
TY 1€ co 56 sén xuét,_ ::hé Eién, kinh doanh thwe phém trén dia ban toan tinh % 19 07 | 448 | 589 | s61 40 Vuot 56,1
dugc cdp GCN du digu kién ATTP
Ty 18 bép an tap thé duoc cip cdp GCN @it didu kién VSATTP % 75 482 | 543 | 81 80,2 >80 Pat 80,2
Ty 1é co s6 kinh doanh, ché bién, san xudt thire phin do tuyén tinh, huyén o
- ) g % 29 - 3
quan ly duge cip GCN dit didu kién VSATTP b 8 37 89,1 | 89,7 | 934 1 936 85 Vugt 63,8
v 18 5 dd . A g 8 ddc t ]
T§01¢ cangd doc/100.000 dén trong cac vy ngd ddc thuc phém duge bao 1/100.000 19.8 11,9 13,3 53 16 0.37 <8 Dat 9.4
C
D |CHUONG TRINH MTQG PHONG CHONG HIV/AIDS
TY 1é nhifm HIV/AIDS trong céng dbng % 0,75 084 | 0,75 | 076 | 0,77 | 0,64 <1,0 Pat -0,1
A - . P - A 5 on _ s A - A
S0 ngudi nguoi nghign cac char dang thube phign duge dieu trf thay the Nguoi 0 654 | 1.146 | 1310 | 1495 | 2.621 4400 | Khong dar | 2.621
bing thubc Methadone |
2 20







PHY LUC3

TONG HQP NGAN SACH CHI CHO CHUONG TRINH MUC TIEU QUOC GIA GIAI POAN 2011-2015, TINH PIEN BIEN
(Ban hénk kém theo Ké hoach 56 AT /KH-UBND ngay0F thang 01 ném 2018 cia UBND tinh Dién Bién)

ot

NHU CAU KINH PHI 8 TONG KInd PHI DA BO TR{ TY LE KINH L . A
£ ! J o Th 2 i@ ién na
NAM {2011.2015) 5 NAM (2011-2015) PHI DA CAP 50 ye kifn nim 2011 Thye hign nim 2012 Tuwc hién ndm 2013 Thuye hién vim 2014 Thyc hién nam 2013
= . e H X x x
T™W ™w PP Ho try, Trong db: ™w HQG tryy, TW Hi ™ Ho ™w P Ha ™ H try,
Choong trinh/dy an ¥T . yr_|o trg, VT trg, tro, vT
v ) Téna sb Téng b Téng Téng Téng Tong Téng Téng s6
= DT | SN | SN =1 pT| SN | sb PT | SN s6 5 DT | SN 6 SN 58 SN | SN ® SN
PTPT | SNYT et | oy | vr 1 SNYT | sE | pr | vy pr | yr | SNYT pT | vr | ST v | SNYT vt | v lsnyt YT | SNYT
TONG 80 395.149| 281.000] 114.149] 198.100) 8.000] 70.864| 2.947| 116289\ 50,1 2,8 62,1| 48.354 3.000| 16.871] 28.483| 40.398; 5.000( 18.771| 25627 37.419| 18.280(19.139 | 32.436{ 8.072| 2.947|21.4i7| 30.493] 8.870| 21623
S:E"’C";ga‘s":é"‘“““é” 281.281| 235.000| 46.281| 74980 2129517 1.340] 4d.u23 15.920 7.014| $906] 16952 8155 8.797] 15623 7.999| 7.624|14.054] 2.852| 1.340| 2.862| 12431] 3.497| 8.934
Chuong trinh mpc téu | 5, 50 34298 | 32715 - 23.315 o| 9400 9.543 5.087| 4456 6.836 5196 1.640) 6358 35613 1.245) 4.716] 3657 1059  4762] 3762| 1.000
quoc gia Dan 50 - KHHGE
Chwrong trinh mys tidu
quéc gia VE sinhan todn | 45511 35000 10511 6206 .| 5909 297 0 1.350 1.350 1.770 1.770 1434] 1.484 Lole| 78| 297 586| 586
thyrc phim
Chuong Ionh myc ti€u
qubc gia Phong, chbng | 34.059| 11.060 | 23.059 | 84199 8600 12123[ 1.310| 62.766 21541| 3.000) 3420] 15.121| 23.840| 5000 3.650| 15.190| 13.454] 31840 10270 12,650  44] 1310|10496) 12.714| 1.025| 11.689
HIV/AIDS.
1








Phu Iye 4

CAC CHI TIEU KE HOACH THUOQOC CHUONG TRINH MUC TIEU Y TE - DAN SO
GIAI POAN 2016 - 2020, TINH PIEN BIEN

(Ban hanh kém theo K& hoach sé 4T /RH-UBND ngay 08 théng 01 ndam 2018 cia UBND tinh Dign Bién)

£ - Muc tién giai dogn
K& hoach giai dean 2016 - 2020 2016 - 2020
) Pon vj
TT Chuong trinh tinh
TH nam UéeTH | KHonim | KHnim | KHnim Dién ‘Toan
2016 nam 2017 2018 2019 2020 Bién quie
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Du 4n 1: Phong, chdng mét s& bénh truydn nhifm nguy hiém va cdc bénh khang lay
b ahidm phé bién; trong dé:
1 |Phong chéng bénk Lao
TY 1& méc bénh lao trong eong ddng 1/100.000 ddn | 57,41 61,7 70,3 71,5 73 <74 <131
2 |Phong ching Phong
-| Ty 1€ bénh nhan phong di hinh tan tét duge chdm séc Y té % 100 100 100 100 100 100 100
Trong d6: Ty 1€ bénh nhéin ndng duge phuc hdi chire nang, héa nhip cdng déng % 100 100 100 100 100 100 50
| T 16 huyén, thi rong ving dich t€ luu hanh dat 4 tiéu chudn loai trir bénh phong tuyén v 50 5 50 -5 7 75 <
huyén
3 |Phdng chéng S6t rét
- Ty 1& mic st rét 1/1000 dén 0,24 0,18 0,16 0,15 0,15 <] <0,19
- Ty 1& chét 561 rét/dan sd 1/100.000 0 0 0 0 0 0 0,02
4 |86t xuit huyét
i Ty 1§ méc sot xuat huyé't t.rung binh trén 100.0(?(3 dﬁ:} gial (}oz_m 2016-2920 50 v§i trung binh 100.000 dan 0.18 26,5 25.1 24.4 23,9 (nanm Giam 8%
giai doan 2011-2015 (giai doan 2011-2015: Dién Bién khdng c6 ca mic) 10%
A AL £ . N P . Giam Giam
) Giam ty [¢ méc 56t xuat huyét trung binh trén 100.000 dén gial doan 2016-2020 so voi 5, 10%2011] 89%/201 1-
trung binh giai dean 2011-2015 2015 2015-78.2
- ]
5 | BV Sikc khoé Tdm than cfng déng
- TV 1& x&, phudng quan ly bénh nhan tAm thin phén ligt % 64 65 67 70 30 8o 88








K& hoach giai doan 2016 - 2020

Muc tiéu giai doan

2016 - 2020
. Don vj
TT Chuwong {rinh tinh
TH nidm U6e¢TH | KHoam | KHndm | KH nim Pién Toan
2016 nim 2017 2018 2019 2020 Bién quéc
L - Ty 1€ x4, phudmg quan Iy bénh nhin ddng kinh %% S 5 20 25 38,5 38,5 30
- Ty 1& x4, phuong quén Iy bénh nhan trim cam % 0 0 2 7 10 10 20
- Ty I¢ bénh nhén d an 1y, didu tr va phuc hoi chitc nang tai cong ddng tai xa/
ph?énz n:ié:l ?{hzril uge quan ly, diu trf va phuc hoi chire ndng tai cdng dong tai x o, 10 30 20 %0 50 %0 o
| 6 |Phong, chong Ung thu
- Ty 1& ngudyi méc mot sb bénh ung thu (khoang miéng, vi1 b tir cung, dai truc trang) dugc
PR %o 20 20 20
phat hién & gial doan sém
-1y [& con bd v t€ hoat trong dur 4 tham gia d4o tzo, tip hudn, na ig
y; & can bd ykte hoat déng trong du an duge tham gia ddo tao, tip hudn, ning cao nghiép % 70 30 80 40 %0 80 80
vu v€ phdng, chdng ung thu
7 |Phong, chdng bénh tim mach
- Ty 1& nguai bi ting huyét 4p dugc phat hign sém % 50 50 30
- Ty 1& ngudi bénh duge phatf hién quan 1y, didu tri theo hudng din chuyén mén % 50 50 30
8 |Bénh ddi thdo dueng vi cde roi logn do thidu 1 6t
-| T¥ 1& ngudi bj bénh dai thao dutmg dugc phét hién Y% 40 40 40
Trong dd: Ty 1€ bénh nhén dai thdo dudmng duge quan ly va didu tri % 50 50 40
-| Ty 1€ tién ddi thao dutmg & ngudi 30-69 tudi duge khéng ché % <20 <20 <20
-| Ty 1& dai thao dudng & ngudi 30-69 tudi duge khdng ché % <10 <10 <10
-| Duy tri ty I¢ budu ¢6 tré em tir 8 - 10 tudi % 4,6 4,6 4.6 4,6 46 <5 <8
9 |Phdng, ching bénh phoi tic nghén va man tinh va Hen phé qudn
) Z-Yﬂ'llf;iu: mac bénh phdi tdc ngh&n man tinh dugc phat hign & giai doan sém trude khi ¢6 9 15,0 17.0 21.0 25.0 30,0 30,0 35.0
i€ n
:ﬁ ]¢A ngu:é: méc bénh phol man tinh §4 phat hién bénh dugc diéu tri theo huéng dén 9, 16.0 18.0 20.5 25.0 35.0 150 35.0
- uyén md
Tgﬁlg ngudi bénh hen phé quan dugce phét hién va diéu tri & gial doan sém trude khi cé bién % 17.0 18,5 21,0 25 30,0 30,0 15.0
- |ehirng
2 22








K& hoach gial doan 2016 - 2020

Muc tifu giai doan W

2016 - 2020
Pon vi
- l 3 -
TT Chwong trinh tinh
TH nim Ué6e TH KH nim KH nim K11 ndm Pién Todn
2016 nam 2017 2018 2019 2020 Bién quic
f*r‘ang ds: Ty 1& ngudi bénh hen phe quan duoc difu tr kiém soat hen dat kiém soat hoan % 40 5.5 70 8.5 10,0 10,0 15.0
0dn
10 |Hogt dfng Y té trudng hgc
Giam ty 1& mac m&i céc b@nh tat & tré mam non, hoc sinh phé théng nhu: (Cén thi, cong
- |veo cot séng, thira cAn béo phi, bénh ring miéng, réi lpa tam thin hoc dudng) so véi ty 1§ % 10 14 20 70 30
§0 ¢t song P g
mac mdi 2015
Ty 18 tré mam non, hgc sinh phé théng duge sang lgc, tr vén didu tri ¢du thi, cong veo cit o 10 5o €0 60 50
- . L. - . (]
séng, thita cdn béo phi, bénh rang migng, r&i Jogn tam than hoc dudng
- |Ty 18 hoc sinh & vimg nguy ¢o cao duge tAy giun dinh k¥ 2 JAn/nam % 70 75 30 80 85
I1 Dy é4n 2: Tiém chang mé rong
-|Ty 18 TE<1 tudi TCED céc loai vacein %o 93,7 94,1 =950 > 95,0 > 95,0 > 95 > 95
-|Duy tri thanh qua thanh todn bai liét, loai trir udn van so sinh Puy tri Duy tri Duy trl Duy tri Duy trl Duy trl Duy trl
-|Phin déu loai trlr bénh soi Logitrlr | Loaitrlr | Leai trr
- Trién khai mét sé vaccin mdi (theo quy dink clia B3 Y té) Thue hién | Thuc hién | Thuc hién | Thuc hién | Thychién |Thue hién| Thuc hign
I [Du 4n 3: DAn sb va phit trién
1 |Hoat dpng Din s6 - Ké hoach hoa gia dink
- | Ty Ié sir dung cAc bién phap tranh thai hién dai % 65,8 67,0 68,0 69,0 70,1 70,1 70,1
- | Ty 1é ba mg mang thai dugc sang loc trude sinh % 3,4 5,0 6,0 8,0 10,0 10,0 50
- | Ty 1€ tré em méi sinh duge sang loc so sinh % 5.3 10,0 12,0 16,0 20,0 20,0 g0
. & bé trai/100
- | Ty sb gi6i tinh khi sinh 50 ; ) ;’éi 108,5 [09,3 109 109 109 109,0 115
. . . a i : P 4 PR ™ Gis
) Glan—i_ty 18 Egubl chua thanh nién, thanh nién ¢6 thai ngodi y mudn so véi ndm 2015 9% 17.7 173 15.8 143 12,8 C;LOD/ 7;;;1
(2015=16,1%) () 20%
. 20
- | Gidm ty 1& ngudi chua thanh nién, thanh nién cé thai ngoai y mudn (nam 2015 1a 16,1%) % (cén 20
3 LF








K& hoach giaj doan 2016 - 2020

Muc ticu giai dogn

2016 - 2020
TT Chuong trinh Don v
tinh
TH nim Uéc TH KHnim | KHaim | KH nim Bién ToaAn
2016 nim 2017 2018 2019 2020 Bién quie
2 |Heqt apng PHCN che ngudi khuyét tit tai cong dong
TV 1§ ngudi khuyét tit co nhu cdu duoc tidp cgn vai dich vu phuc hdi chirc nang phit hop % 0,0 0,0 31,0 59,0 80,0 80,0 80
Ty 18 TE khuyét tit <6 tudi duge phat hién, can thiép s6m % 0,0 0,0 30,0 55,0 60,0 60,0 60
3 |Hoat d8ng chim sic sikc khde ngadi eao tbi
Ty 18 ngueri cao tudt duge cham soc dy phdng todn dign, kham stre khoe dinh k¥, duge didu .
tri kip thos tai co s&y té 7o 38,5 42,3 44,6 46,2 50,0 50 50
4 |Hoat dpng chdm soc sikc kfide sinh sin
T suét tir vong TE duéi 1 tudi %0 33,8 35,7 23,0 19,0 14,0 14 14
Ty 6 tir vong mie/100.000 € dé séng BM 61,7 56 50 50 <52 <32 52
5 \Hogt dfng cdi thién tink (rang dinh dudng tré em
T¢ )¢ TE dudi 5 tudi SDD {edn ning/tuéi) % 18,2 17,6 17,1 13,6 10,0 10,0 <10
Ty 18 TE dudi 5 tudi SDD (chiéu cao/tudi) % 28,9 28,2 27,7 27,1 26,5 26,5 <21,8
IV |Dwan 4: An toian thwe phﬁm
Giam ty [& mic vu ngd doc tdp thé tir 30 ngudi mic/u trung binh giai doan 2016-2020 so
- Ivdi trang binh giai doan 2011-2015 (giai doan 2011-2015: Bién Bién khéng cé vy NDTP % - - - - - ) 5
tap thé)
Dén sé 557.41¢ 566.803 575.785 584.960 594.303
S&wu 5 2
ca ngd dgetrong cdc vu ngd ddc thuc phﬁm duoc bao cao 34 20
6,1 3,5 0,0
- Tyl méc ngd dde thire ph'flm -cép tinh trong vu ngd dbc thuc phém dugce ghi nhén 1/100.000 6,1 3.5 <7 <7 <7 <7 <7
T¢ 1€ phong xét nghiém tham gia thir nghiém lién phdng danh gia chit luong kiém nghiém .
- ; . . 3 00
dat chuin ISO/IEC 17025:2003 (hign tai cla Dign Bién dat chudn ISONEC 17025:2014) & 100 ! 100 100 100 100 20
- 7a NN 4 F R i, S e N i .. - B
i T}( & nf;uorf :san x'uﬁt,;che bién, kinh doanh thye pham; ngudi tiéu ding; ngudi quan ly dirge o 80,7 §6.5 80 80 %0 80 80
cép nhat kién thitc vé ATTP
4

o








K& hogch giai doan 2016 - 2020

Muc tiéu giai doan

2416 - 2020
1T Chuong trinh DD.“ Vi
tinh
TH nim UscTH | KHnim | KHpdm | KH nim Pién Toan
2016 nim 2017 2018 2019 2020 Bién quic
* |Nganh Néng nghi¢p va Phat trién néng than
Ty 18 mfu vugt mitc cho phép/tdng sb mau dugc kiém tra ATTP trong céc chuong trinh .
giém sdt quic gia v& ATTP néng sén % - <6 <6 <6 <6 <6
Ty 16 miu vugt intic cho phép/tdng s6 miu duoc kidm tra ATTP trong céc chuong trinh o P
giam sat quéc gia vé ATTP thily san ’ ) <4 <4 <4 <4 <4
Ty 18 cée co sér san xudt, ché bién bao quan thue phim quy mé tap trung 4p dung hé théng
dam bao chit lirgng ATTP thyc hanh san xudt t5t (GMP); phan tich mdi nguy va diém kiém % 0 0 30 50 80 80
soat t&i han (HACCP)
Ty 1é cAc huyén, thi, thanh phé phé duyét trién khai quy hoach va dam bao didu kién co s¢
ha tdng cac ving san xuft thuc phim an todn (18p ting vao d6i tugng rau, che,. Thit va thiy % 0 0 10 20 20 20
san tidu thu ndi dia)
Ty 18 che viing nubi trdng aho J& duge gidm sat du lugng cic héa chit doc hai Y% 80 80 80 3¢ 30 80
Ty 18 dién tich san xudt rau, ché 4p dung Viét GAP % 0 0 0 0 2 2
*  |Nganh Cong Thirong
Ty 1€ chy thude tinh, thanh phé cé md hinh bao dam ATTP % 0,0 0,0 0,0 0,0 100.0 100,0 100
V |Dy4n 5: Phong chdng BIV/AIDS
1 [Ty 1é nhiém HIV/AIDS tiong cong dbng % 0,57 0,59 0,59 0,5 <0,3 <0,3 <0,3
Giam ty 1€ nguoi nhiém méi HIV do iy nhidm qua dudng tiém chich ma tiy so v&i nim . Giam
X % 5 s
% 12015 (ndm 2015: 51,8% o 8,8 54,3 50,0 48,0 46,6 1o, | Gidm25%
iam ty 1€ i nhiém méi HIV do lay dudng tinh duc so véi ndm 2015 {(nim 2015:
3 ggé;f/?’ 1€ nguoi nhiém moi y Sons HEn G Am 2015 (nam % 36,03 40,63 45,0 45,0 36,8 | Giam 5% | Giam 20%
5 [+]
|Gl 56 gy hiim mt HIV do Iy nhiém qua dueng tiém ohfch ma thy 50 voi nam 2015 ca 1s 1o " 58 156 Gidm | Giam 25%
(ndm 2015: 181 ngudi) 25% sc’_ﬁ 58 ca m&i
camdl 2015
iam sé ngudi nhim méi HIV do 14y dudng tinh duc so véi nam 2015 (nam 2015;: 135 Giam | Giam 20%
5 | Giém b nguoi ahiem méi dy ciong Hi ot ( Ca 169 112 111 110 108 | 20%s6 | sbca
nguél ) .
ca m&ir2013
4 [Ty 1& ngudi nhidm HIV trong ciing déng biét tinh trang nhiém HIV cla minh % 674 70,6 Q0 90 90 90 90
5 |Ty 1& ngudi d chén doan nhiém HIV duge didu trj thube khang vi rit (ARV) Yo 67,7 69,8 90 90 90 90 90
L
5

6








K& hoach giai doan 2016 - 2020

Muc tiéu giai doan

2016 - 2020
TT Chwong trinh Do:n i
tinh
TH nim Udc TH KH pim | KHnim | KHnhiam Dién Toln
2016 niam 2017 2018 2019 2020 Bién qui")c
6| Ty 16 ngudi didu tri ARV cd tai lirgng vi rat thp duéi ngudmg irc ché % 71,7 73,5 90 90 90 90 30
VI Dy 4n 6: DAm bio mau an toin va phong, chéng médt sb cAc bénh 1y huyét hoc
$6 don vi mau duce tiép nhan trén dia ban toan tink hang nim BPom vi 4.213 3.372 4300 4.400 4.500 4.500 | 1.700.000
Ty 16 BYPK tuyén tinh di kha nang chin dodn v diéu tri bénh tan mau (bénh Thalassemia) .
- Bénh vién da khoa tinh % 1o} 100 100 100 70
Ty & bénh nhdn méc bénh ua chay mau (bénh Hemophilia) duge chin dodn va quan ly % 60 60 60 60 60
VII |Du an 7: Quéin din Y két hop
Ty 1& phong khi an dén y kh bién gidi d 4ng cdp (PK Ba Cha - Ném P&
y ié P. ong” am quan din y khu vire bién gidi duge néng <p ( a am PG % 100 100 30
duge xdy mai)
Thanh 1ap m&i 01 Tram Quéan - Dan v két hop {tai ban Hua Sin 1,2 x& Chung Chi, huyén
: Tram 1 1
Murdng Nhé)
VIII |Theo dai, kiém tra, gifm s4t, danh gid thue hign chuong trinh va truyén thang Y té
Ty 1& cac huyén, thi X3, thanh phé duoc kiém tra gidm sét thuc hién tridn khai cic du
ry & céc huyén, thi x3, thanh ph6 dugc kiém tra gidm sat thuc hién trién khai cic dy % i . 100 100 100 100 100
an/hoat déng
Ty 18 cac huyén, thi x3, thanh phd truyén thong céc ndi d huong trinh trén cdc ph
[y 1 c?c ,Lfy(?n- ;)fa anh pho truyén théng céc ndi dung chuong tri én cac phuong %, i i 100 100 100 100 100
tién thong tin dai ching
B
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PHU LUC (5.

NHU CAU KINH PHI TRY'C HIEN CHUGNG TRINH MUC TIEU Y TE - DAN SO GIAI DPOAN 2017 - 2020, TINH DIEN BIEN
(Kém theo Ké hoach 56 47t JKH-UBND ngdy (§thdng 01 nim 2018 cia UBND iink Pién Bién) |

DVT: Trigu déng

TH NAM 2016 rd = GIAI DO@N 2017-2020
TONG § Ude TH NAM 2017 NAM 20 A A
T Danb mue - - KH NAM 2018 KH NAM 2019 | KH NAM 2020
2 B tre | Hé g, 2 Ho trg | H . Hbtrg | Héu . H3 3 x N x R
Thugsé| TW |7 - gsb | TW " | Téng sé ; LI B S Guy | Hiwg, | s HOwo | Héto. [ 5
ng s WP | Vién i Tong 50 P | Vienwo Tang s¢| TW W BP | vitn iy Tong s6| TW W BP | Vidn o Téngsé| TW o BD V;nfzv Téngsb| TW I;l:glt;‘ \l:;‘(;,:rﬁ'g
TONG CONG: 18.070] 4.576] 1816 11.678] 177.134| 44,871 | 54201 [ 78.062 | 34.000 | 14409 | 6.815| 12.676] 42.155| $.998| 11.695| 21.462| 51.921 | 10732] 19.227] 21962 49.0s8| 10.732] 10.880] 21 962
Du 4n 1: Phong ching mét
; [$8 bénh truyen nhidmngny | ool | osslani| 33000 25068 7320 4.004] 14554
hifm vA chc béah khdng Hy X . . 5.96 . . 14.55 7377 2369 954 4.054| 6191 1649  1.042( 3.500 62000 1.651] 1.649 3.500| 6.200[ 1.651 1.049} 3.500
nhiém phd bién
1 | - Phong, chbing 5ot rét 3671 377 3300 | 16136]  #o4| 88| 14.554| d670 | 44| 72| 4054 3822 iS0] 172 | 3500 382 (50| 172 3500 3.822( 150 72| 3.500
2 | - Phong, ching benh lao a63]  3me| 65 1662 1.387] 280 -] acs| 398 70 398 | 328 70 398 | 328 70 398 | 328 70 -
| 3 [ - Phang, chéng binh phoug 106 58| 48 692 388 304 -1 97 76 73| 9t 76 173 97 76 173 97 76
4 | - Phong, chdng benh 56t xudt 10 20 16 e
huyét | - ! o 36 36 40 40 40 a0
- Bio v& sirc khot thm thén
5 cong ding. 178 105| 73 3.080| 2600 480 - 920 800 120 720 | 600 120 7201 600 120 720 | 00 120
- Phong, chng b2nh tim
6 rasch 70 40l 30 31| 282 92 - 83 60 23 97 74 23 97 74 ) 7 74 23
7 | - Phong, chéng bénh ung thu 150 150 1.040) 5801 460 1215 10 115 285 | 140 HE 55 | 140 i1s 255 | 140 115
- Phong, chéng bénh déi thdo |
$ |dutng v& Phong, chéng rdi 90| 60| 130 1.636)  244| 1392 -| 408 60| 348 408 60 348 410 62| 348 410 62| 343
loan thicu I it l 2
- Phong chéng bénh phoi tic
9 nehzn v sua tlnh 155 100 35 570 450 120 - 180 150 301 130 100 30 130 100 30 130 100 30
10 |- Yt hoc duong - 662f  500] 162 -1 2001 200 152 | 100 52 155 | 100 55 155 | 100 35
Dy én 2: Tiém chung m&
- roog 454] 143 31t - 4.336] 1.346] 3.000 -] L17S 425 750 -l 1087 307 750 - 1057 307 750 1 1os7 307 750 )
- Dy &n titm ching mé rong 954| 143) 311 4.346| 1.346] 3.000 S 1a7s| 45| 5o 1057 | 307 750 1057 | 307 750 1057 | 307 7sol ]
- Kiéin tra, giam sdl nudc "7121 340 340
sach ] - 8 85 85 85
- Ban tay sach " Haoh trinh 63 0 i ) i -
10 trigu bin ray sach” |
Dur an 3: Dan s6 va phit _ .
my 3.005| 2288 466] 2510 45807 18.623 244930 2691 w701 STIZ| 1798 191 12627 3637 8.490|  500| 14.358) 4.637] 8721 1.000f 11.121] 4.637 4 1000
1 {Hoat dbng Din sé - KHIGD |  2220| 1881 339 L 19.048] 131280 5920 4 6085 4.605, 1.480 | 4321] 2841 1480 o 4321 2.841] 1480 A 4321|2841 1480 .
- Pam bae hdu cén vA cung
chp dich v ké hoach hoa gia | 2.183] 1.881 300 18.740] 13.128| 5612 -1 6008} 4605 1403 4.244 1.403 4.244 1.403 4.244 1.403
dinh '
- Tém sodt cac di dang Eénh,
tdt bim sinl va kidm sodt 39 39 0 . - - - 12 ) 2841 ) 2 841
MCB gidi tinh khi sinh
- Dy 8n NCNL truy®n thong,
giam sat danh gid thye hign - 308 - 308 - 77 7 77 77 77 77 7 77
chuong rink
-
Hoat ding phue héi chie
2 |ning cho ngudi khuyée tt 251 251 16931 zo00| 12240| 2691 191 1911 6770 6270| 500 | 5770 | 1.000| 3.770| 1.000] 4200 | 1.000| 2200( 1000
tai chng dong |
1

25








T e TONG 56 Ute TH NAM 2017 KH NAM 2018 KH NAM 2019 KH NAM 2020
Danh muc
’ 5 o Hotry | Moo, |, Hétro | Homwe, |z & Hoto | Hoto, |2 . Hluy | Hiwe, (. Hé o | Hewe, | . Hb trg | M3,
Tong s TW W BP | Vien try Tongsd | TW (& BP | Vién tro | 1018 30 ™ W BP | Vien o Téng sé| TW whP | vien o TFongs6{ TW 1 DP | Vin trg Tongso| TW {r PP | Vign tro
EZ‘:‘ doug CSSK agudi cao - 5.061 -1 5081 . g 422 422 3.153 3153 1.486 1.488
Hoat d3ng CSSK sinh sin: 250] 170] g0 - 1865 1501 364 1 ee2] 57 9l 4 a01] 310 91 -4 401] 30 91 w01 310 91 E
- Chéfm so¢ sike khoe sinh san 170 170 1.865| 1.501 364 - 662 571 gt 401 310 91 401 310 91 401 310 91
-Dudnsd 80 80 q - - = e - - -
Hoat dong Cai thin tinh 4{ 237| 47 2002| 1994] 908 | o763l sas| 229 73| 486 227 3L 46| 227 73 assl o7
trang dinh duing iré em
o zsl':a’:n Ve stah an toin o12f 477|433 - 12468 8936 3.532 -| aass| 3605 883 - 26600 1777 883 -| 2660 1777 883 {26600 1777 883 -
- Thong tin gido duc truyén
37 : . . -1oa 7 . ) .
Prag kbl 13| 37 2750] 2.750 2750 | 2.750
- Hoat d8ng ting cuing ning
lue kigm nghiém chét lromg 60 0 oq2] 350 532 - 138 123 268 | 130 138 268 | 130 138 268 130 138
VSATTP
- Hoat d6ing phong chéng
NDTP vi céc bénh truyén qua 17 17 2560] 18007 760 - 190 150 790 | 600 190 790 | 600 190 790 600 190
thuc phim
- Ning eao ning Iuc quén Iy
. N 33 - - -
il AT 33 2.061| 2061 687 | 687 687 | 887 687 | 687
- Théng hanh dng 288 288 2220 2220 -1 a3 555 555 555 555 555 555 555
- Hoat déng quin ly chit
luong ATTP nong K, thiy 101| 101 19350 1935 . -| 8ss| 8ss 360 | 360 360 | 360 360 | 360
san iinh vuc Néng nghiép
2 A
gf\f/:fﬁgh"“*” chong B.639| 80| 152] 8127 82419 | 3840 AeAHH|60.817 | 10591 | 960 | 2200 8431 18622 | 90| 200 | 17462 | 25916 960 | 749a 174621 26290 | 960 | 7.868 | 17.463
- Hoat ot con: tiige, dy 8597 380 90 80.512| 2.075| 17.520) 66.817 | 11470 | 960 | 2079 17.946 | 405 79 25361 | 403 25735 1 40s
phdng va gidm sat dich
- Hoat &6ng didu trj
HIV/AIDS vh y phong 1oy 42 2| giap| 1577 t4ss| 122 . 61 61 ga3 | 46| 485 61 005 485 485§ on| paga| 485|485 SN —
truyén HIV tir Me sang con
- Hoat dgng ting cirdng nang
e cha e trung tim phong, . 3300 20| 120 . 60 40 130 70 40 70 70 70 70
chéng HIVIAIDS
Dnr dn 6: Bdo ddm médn an
todn va phong ching mét sé - 240 240 - - 30 30 70 70 76 70 70 70
hénh Iy huyét hoc :
h“: o 75 Qedm ddn X ket 51 51 38 60 320 N T 80 wol| 20 80 108| 20 80 wo| 20 80
"]
Dy 4n 8: Theo dai, gidm
sdt, Z4nh gid chirong trinh - - -~ -| ss06| 4506 1.000 -| 15580 1308 250 . 828 s78| 250 - 1s60| 1310 250 - 1se0} 1310|250 -
va truyin thing v té
- NCNL truyén thdng va giam
st, dénh gia thuc hién 1.000 -| roco .
chuong trink 250 250 250 250 250 250 250 250
- Tuyén théng Y € - Dan 56 1.476| 1.476 . = 448 448 128 128 450 450 450 | 450
- Tuyén thong ATTP 3.030] 3.030 - - 860 | &0 450 | 450 860 | 860 860 | 860











